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Thứ  Hai ngày 04 tháng 12 năm 2023                     
Buổi sáng:  

TIẾT 1: CHÀO CỜ
Sinh hoạt dưới cờ: Diễn đàn kết nối cộng đồng

I. Yêu cầu cần đạt:

- HS biết được tên và ý nghĩa của một số hoạt động kết nối cộng đồng. 

- HS có ý thức tham gia các hoạt động kết nối cộng đồng.

* Từ đó góp phần hình thành năng lực, phẩm chất:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Phát triển được khả năng khéo léo, sáng tạo.

- HS hình thành phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm.

II. Chuẩn bị:

- Cờ đỏ sao vàng, loa đài, ...

- Tên một số tổ chức xã hội trong cộng đồng; Ý nghĩa của một số hoạt động kết nối cộng đồng.
- Hóa trang, đạo cụ để đóng tiểu phẩm.

III. Tiến trình tổ chức hoạt động:

Phần 1: Nghi lễ

- Người điều hành chính: Đ/c Ninh – GV tổng phụ trách.

- Người phối hợp: GVCN, GV chuyên, học sinh.

Phần 2: Sinh hoạt dưới cờ: Diễn đàn kết nối cộng đồng

- Người thực hiện: Đào Thị Hằng

- Phối hợp: GVCN

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- GV tổ chức cho HS tham gia diễn đàn theo chủ đề Kết nối cộng đồng.

- Nêu tên một số tổ chức xã hội trong cộng đồng.

- GV nêu ý nghĩa của một số hoạt động kết nối cộng đồng.

- Tổ chức cho HS trình diễn tiểu phẩm: Ứng xử văn hóa nơi công cộng.

- Cho HS chia sẻ bài học em rút ra được từ tiểu phẩm.

- Triển khai kế hoạch tham gia một số hoạt động kết nối cộng đồng.
- GV nêu câu hỏi:

+ Em sẽ tham gia phong trào kết nối cộng đồng có tên là gì?

+ Những việc em có thể làm khi tham gia trong họat động cộng đồng đó là gì?
+ Khi tham gia phong trào kết nối đó em sẽ cảm thấy thế nào?

- GV nêu ý nghĩa, giá trị của hoạt động kết nối cộng đồng mang lại cho bản thân và xã hội.
	- HS lắng nghe

- HS kể tên các tổ chức.

- HS lắng nghe.

- HS theo dõi tiểu phẩm

- HS chia sẻ
- HS hưởng ứng tham gia phong trào.

- 1 số HS trả lời theo suy nghĩ của mình. 

- 2 đến 3 HS chia sẻ cảm nghĩ về hoạt động kết nối cộng đồng và bày tỏ mong muốn tham gia.

- HS chia sẻ

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
--------------------------------------------------------------
TIẾT 2: TOÁN
Luyện tập (Trang 68)

I. Yêu cầu cần đạt 
- Biết chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân và vận dụng trong giải toán có lời văn .

-  Rèn kĩ năng chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân. HS cả lớp làm được bài 1, 3, 4.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng sang tạo vào làm bài và giải toán.

+ Tích cực học bài và làm bài. Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. GD học sinh có ý thức tự giác học tập, biết áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II. Đồ dùng dạy – học:


- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ.


- Học sinh: Sách giáo khoa.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	1. Hoạt động khởi động: 

	- Cho HS chơi trò chơi:"Nối nhanh, nối đúng"

- Chia lớp thành 2 đội chơi, mỗi đội 4 bạn, các bạn còn lại cổ vũ cho 2 đội chơi.

  25 : 50

0,75

125 : 40 

0,25

  75 : 100

0,5

  30 : 120

3,125

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương

- Gọi 1 học sinh nêu quy tắc chia số tự nhiên cho số tự nhiên và thương tìm được là số thập phân.

 - Giới thiệu bài - Ghi bảng
	 - HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS nêu

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu: 

- Biết chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân và vận dụng trong giải toán có lời văn .

- HS cả lớp làm được bài 1, 3, 4 .

* Cách tiến hành:

	 Bài 1: Cá nhân 

- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét HS

Bài 3: Cá nhân

- GV gọi HS đọc đề bài toán

- Yêu cầu HS  làm bài.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét  
Bài 4: Cặp đôi

- GV gọi 1 HS đọc đề bài toán.

- GV cho HS thảo luận cặp đôi tóm tắt bài toán, giải bài toán

- GV yêu cầu các nhóm chia sẻ trước lớp.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn  

- GV nhận xét  

Bài 2(M3,4): HĐ cá nhân

- Cho HS tự  nhẩm kết quả

- GV giải thích vì 10 : 25 = 0,4 và nêu tác dụng chuyển phép nhân thành phép chia(do 8,3 x 10 khi tính nhẩm có kết quả là 83) 
	- Tính

- Cả lớp làm vở, chia sẻ kết quả

a) 5,9 : 2 + 13,6 = 2,95 + 13,6

                           = 16,01

b) 35,04 : 4 - 6,87 = 8,67 - 6,87 

                              = 1,89

c) 167 : 25 : 4 = 6,68 : 4

                       = 1,67

d) 8,76 
[image: image1.wmf]´

 4 : 8 = 35,04 : 8 

                        = 4,38

- 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

- Cả lớp làm vở, chia sẻ trước lớp 

Bài giải

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:

24 
[image: image2.wmf]´

 
[image: image3.wmf]5

2

 = 9,6 (m)

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

(24 + 9,6) 
[image: image4.wmf]´

 2 = 67,2 (m)

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

24 
[image: image5.wmf]´

 9,6 = 230,4 (m2)

                              Đáp số: 67,2m                

                                         230,4m2
- 1 HS đọc đề bài toán trước lớp.

- HS tóm tắt bài toán, giải bài toán

- 1 HS lên bảng chia sẻ kết quả trước lớp.

- Các nhóm nhận xét bài làm của bạn, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

Bài giải

Trong 1 giờ xe máy đi được:

93 : 3 = 31(km)

Trong 1 giờ ô tô đi được:

103 : 2 = 51,5(km)

Mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy là:

51,5 - 31 = 20,5(km)

                     Đáp số: 20,5km

- HS làm bài cá nhân, báo cáo kết quả

8,3 x 0,4= 3,32     8,3 x 10 : 25= 3,32

- HS nhận xét:

      8,3 x 0,4=  8,3 x 10 : 25

	3. Hoạt động vận dụng:

	- Cho HS tính giá trị của biểu thức:

               112,5 : 5 + 4
- Về nhà làm thêm các phép tính tương tự như bài tập 2
	- HS tính:

               112,5 : 5 + 4 = 22,5 + 4

                                    = 26,5
- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------

TIẾT 3: TẬP ĐỌC

Chuỗi ngọc lam

I. Yêu cầu cần đạt:

- Hiểu ý nghĩa : Ca ngợi những con người có tấm lòng nhân hậu ,biết quan tâm và đem lại niềm vui cho người khác. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3).
- Đọc diễn cảm bài văn ,biết phân biệt lời người kể và lời các nhân vật ,thể hiện được tính cách nhân vật.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài đọc, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận câu hỏi trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các ý kiến khác nhau.

+ Năng lực thẩm mĩ: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong văn học.

+ GDHS tình yêu thương giữa con người với con người, biết quan tâm đến những người thân xung quanh mình.

* CV 3799: Kể tiếp kết thúc câu chuyện. Bài tập thực hiện tại nhà: Nêu nhân vật yêu thích và giải thích lí do vì sao yêu thích. 

II. Đồ dùng dạy- học:

- Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc.


- Học sinh: Sách giáo khoa 

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. HĐ khởi động:

	- Tổ chức cho 3 học sinh thi đọc đoạn trong bài Trồng rừng ngập mặn.
- Giáo viên nhận xét. 

- Giới thiệu bài và tựa bài: Chuỗi ngọc lam
	- 3 học sinh thực hiện.

- Lắng nghe.
- Học sinh nhắc lại tên bài và mở SGK.

	2. HĐ Luyện đọc:

*Mục tiêu: 

- Rèn đọc đúng từ khó trong bài : Pi-e, con lơn, Gioan,làm lại,...
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.

- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: Lễ Nô-en, giáo đường

*Cách tiến hành: HĐ cả lớp

	- Cho HS đọc toàn bài.

- Cho HS luyện đọc đoạn trong nhóm

- Luyện đọc theo cặp.

- HS đọc toàn bài

- GV đọc mẫu.

Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của đối tượng M1
	- 1 HS đọc toàn bài, chia đoạn

+ Đoạn 1: Từ đầu.......người anh yêu quý ?
+ Đoạn 2: Còn lại

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm đọc

+ 2 HS đọc nối tiếp lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó.

+ 2 HS đọc nối tiếp lần 2 kết hợp giải nghĩa từ.

- 2 HS đọc cho nhau nghe

- 1 HS đọc

- HS theo dõi.


	3. HĐ Tìm hiểu bài:

*Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa : Ca ngợi những con người có tấm lòng nhân hậu ,biết quan tâm và đem lại niềm vui cho người khác.( Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3).

*Cách tiến hành:  

	Phần 1

- HS đọc thầm bài và câu hỏi sau đó thảo luận và trả lời câu hỏi

+ Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng ai?

+ Cô bé Gioan có đủ tiền mua chuỗi ngọc lam không?

+ Chi tiết nào cho biết điều đó?

+ Thái độ của chú Pi-e lúc đó như thế nào?

- GV kết luận nội dung phần 1

- Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm phần 1 theo vai.

- Tổ chức HS thi đọc

- GV nhận xét 

Phần 2

 - Gọi 3 HS đọc nối tiếp phần 2

- Yêu cầu HS đọc thầm trong nhóm và trả lời câu hỏi

+ Chị của cô bé Gioan tìm gặp chú Pi-e để làm gì?

+ Vì sao chú Pi-e nói rằng em bé đã trả giá rất cao để mua ngọc?

+ Chuỗi ngọc có ý nghĩa như thế nào đối với chú Pi-e?

+ Em hãy Kể tiếp kết thúc câu chuyện
+ Em nghĩ gì về những nhân vật trong câu chuyện này?

- GV kết luận nội dung phần 2

+ Em hãy nêu nội dung chính của bài?

4. Luyện đọc diễn cảm:

* Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ thể hiện tính cách nhân vật .

* Cách tiến hành:  
- Tổ chức HS đọc diễn cảm phần 2

- HS thi đọc 

- GV nhận xét 

Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2
- Đọc hay: M3, M4
	- Nhóm trưởng cho các bạn đọc, TLCH và chia sẻ trước lớp:

+ Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng chị nhân ngày lễ nô-en. Đó là người chị đã thay mẹ nuôi cô từ khi mẹ mất.

+ Cô bé không đủ tiền mua chuỗi ngọc lam.

+ Cô bé mở khăn tay, đỏ lên bàn một nắm xu và nói đó là số tiền cô đã đập con lợn đất.

+ Chú Pi- e trầm ngâm nhìn cô bé rồi lúi húi gỡ mảnh giấy ghi giá tiền trên chuỗi ngọc lam.

- HS luyện đọc

- HS thi đọc

- HS nghe

- 3 HS đọc nối tiếp

- HS thảo luận nhóm TLCH:

+ Cô tìm gặp chú Pi-e để hỏi xem có đúng bé Gioan đã mua chuỗi ngọc ở đây không? Chuỗi ngọc có phải là ngọc thật không? Pi-e đã bán cho cô bé với giá bao nhiêu?

+ Vì em bé đã mua chuỗi ngọc bằng tất cả số tiền mà em có.

+ Đây là chuỗi ngọc chú Pi-e dành để tặng vợ chưa cưới của mình, nhưng cô đã mất trong một vụ tai nạn giao thông.

+ HS kể theo ý hiểu của mình

+ Các nhân vật trong câu chuyện này đề là những người tốt, có tấm lòng nhân hậu. Họ biết sống vì nhau, mang lại hạnh phúc cho nhau. Chú Pi-e mang lại niềm vui cho cô bé Gioan. Bé Gioan mong muốn mang lại niềm vui cho người chị đã thay mẹ nuôi mình. Chị của cô bé đã cưu mang nuôi nấng cô bé từ khi mẹ mất.

- HS nêu nội dung của bài:Ca ngợi những con người có tấm lòng nhân hậu ,biết quan tâm và đem lại niềm vui cho người khác 
- HS đọc

- HS đọc cho nhau nghe

- 2 HS thi đọc



	3. HĐ vận dụng, trải nghiệm: 

	-  Bài tập thực hiện tại nhà: Nêu nhân vật yêu thích và giải thích lí do vì sao yêu thích?
- Về nhà tìm đọc thêm những câu chuyện có nội dung ca ngợi những con người có tấm lòng nhân hậu, biết quan tâm và đem lại niềm vui cho người khác.
	- Học sinh nghe và thực hiện.

 - Lắng nghe và thực hiện.


ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------

TIẾT 4: KHOA HỌC

Chất dẻo. Tơ sợi

I. Yêu cầu cần đạt 

- Nhận biết một số tính chất của chất dẻo, tơ sợi.
- Nêu được một số công dụng, cách bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo, tơ sợi. Phân biệt tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS vận dụng sáng tạo giải quyết yêu cầu bài tập.

+ GDHS ý thức bảo vệ môi trường sống.

* GDKNS:
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về công dụng của vật liệu.

- Kĩ năng lựa chọn vật liệu thích hợp với tình huống/ yêu cầu đưa ra.

- Kĩ năng bình luận về việc sử dụng vật liệu.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề.

II. Đồ dùng dạy – học:

    - Giáo viên: Hình vẽ trong SGK trang 64 , 65,66 một số đồ vật bằng chất dẻo, tơ sợi thật. 
     - Học sinh: Sách giáo khoa, vở

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động

	- Cho HS hát

- Nêu cách sản xuất, tính chất, công dụng của cao su 

- GV nhận xét 
	- HS hát

- HS nêu

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành

* Mục tiêu:  

      - Nhận biết một số tính chất của chất dẻo, tơ sợi.
      - Nêu được một số công dụng, cách bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo, tơ sợi.

* Cách tiến hành: 

	2.1. Chất dẻo:

(
Hoạt động 1: Tìm hiểu hình dạng, độ cứng của một số sản phẩm được làm ra từ chất dẻo.

· Chia nhóm, yêu cầu các nhóm quan sát một số đồ dùng bằng nhựa được đem đến lớp, kết hợp quan sát các hình trang 64 SGK để tìm hiểu về tính chất của các đồ dùng được làm bằng chất dẻo.

· GV nhận xét, thống nhất các kết quả
( Hoạt động 2: Tìm hiểu chất, công dụng và cách bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo.

· GV yêu cầu HS đọc nội dung trong mục Bạn cần biết ở trang 65 SGK và trả lời các câu hỏi.

+ Chất dẻo có sẵn trong tự nhiên không? Nó được làm ra từ gì?

+ Nêu tính chất chung của chất dẻo

+ Ngày này, chất dẻo có thể thay thế những vật liệu nào để chế tạo ra các sản phẩm thường dùng hằng ngày? Tại sao?

+ Nêu cách bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo.

· GV nhận xét, thống nhất các kết quả

· GV tổ chức cho HS thi kể tên các đồ dùng được làm bằng chất dẻo. Trong cùng một khoảng thời gian, nhóm nào viết được tên nhiều đồ dùng bằng chất dẻo là nhóm đó thắng.

2.2. Tơ sợi:

(
Hoạt động 1: Kể tên một số loại tơ sợi.

· GV yêu cầu HS ngồi cạnh nhau, quan sát áo của nhau và kể tên một số loại vải dùng để may áo, quần, chăn, màn

- GV chia nhóm yêu cầu HS thảo luận nhóm các câu hỏi sau:

+ Quan sát tranh 1, 2, 3 SGK trang 66 và cho biết hình nào liên quan đến việc làm ra sợi bông, tơ tằm, sợi đay?

+ Sợi bông, sợi đay, tơ tằm, sợi lanh, sợi gai, loại nào có nguồn gốc từ thực vật, loại nào có nguồn gốc từ động vật?

- GV nhận xét, thống nhất các kết quả: Các sợi có nguồn gốc thực vật hoặc động vật được gọi là tơ sợi tự nhiên. Ngoài ra còn có loại tơ được làm ra từ chất dẻo như các loại sợi ni lông được gọi là tơ sợi nhân tạo

( Hoạt động 2: Thực hành phân biệt tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo

- GV làm thực hành yêu cầu HS quan sát, nêu nhận xét: 

+ Đốt mẫu sợi tơ tự nhiên 

+ Đốt mẫu sợi tơ nhân tạo

-GV chốt: Tơ sợi tự nhiên: Khi cháy tạo thành tàn tro 

+ Tơ sợi nhân tạo: Khi cháy thì vón cục lại .

( Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm sản phẩm từ tơ sợi.

- GV chia nhóm, yêu cầu các nhóm đọc thông tin SGK để hoàn thành phiếu học tập sau:

Loại tơ sợi

Đặc điểm

1.Tơ sợi tự nhiên

- Sợi bông

- Tơ tằm

2.Tơ sợi nhân tạo

- Sợi ni lông

· GV nhận xét, thống nhất các kết quả

Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.
	· Thảo luận nhóm.

- Đại diện các nhóm lên trình bày.

- Lớp nhận xét, hoàn chỉnh kết quả:

Hình 1:
Các ống nhựa cứng, chịu được sức nén; các máng luồn dây điện thường không cứng lắm, không thấm nước.

Hình 2:
Các loại ống nhựa có màu trắng hoặc đen, mềm, đàn hồi có thể cuộn lại được, không thấm nước.

Hình 3: Áo mưa mỏng mềm, không thấm nước 

Hình 4: Chậu, xô nhựa đều không thấm nước.

· HS thực hiện theo cặp đôi

-  HS lần lượt trả lời từng câu hỏi 

- Lớp nhận xét, bổ sung, hoàn chỉnh các đáp án:

+ Chất dẻo không có sẵn trong tự nhiên,nó được làm ra từ than đá và dầu mỏ

+ Nêu tính chất của chất dẻo là cách điện, cách nhiệt, nhẹ, rất bền, khó vỡ, có tính dẻo ở nhiệt độ cao

+  Ngày nay, các sản phẩm bằng chất dẻo có thể thay thế cho gỗ, da, thủy tinh, vải và kim loại vì chúng bền, nhẹ, sạch, nhiều màu sắc đẹp và rẻ.

+ Các đồ dùng bằng chất dẻo sau khi dùng xong cần được rửa sạch và lau chùi bảo đảm vệ sinh

- Thi đua tiếp sức

- Chén, đĩa, dao, dĩa, vỏ bọc ghế, áo mưa, chai, lọ, đồ chơi, bàn chải, chuỗi, hạt, nút áo, thắt lưng, bàn, ghế, túi đựng hàng, áo, quần, bí tất, dép, keo dán, phủ ngoài bìa sách, dây dù, vải dù,.. 

- Nhiều HS kể tên

· Các nhóm quan sát, thảo luận
· Đại diện nhóm trình bày
· Lớp nhận xét, bổ sung, hoàn chỉnh

+Hình1: Liên quan đến việc làm ra sợi đay.

+Hình2: Liên quan đến việc làm ra sợi bông.

+Hình3: Liên quan đến việc làm ra sợi tơ tằm.


+ Các sợi có nguồn gốc thực vật: sợi bông, sợi đay, sợi lanh, sợi gai

+ Các sợi có nguồn gốc động vật:  tơ tằm.

- Quan sát thí nghiệm, nêu nhận xét:

- Các nhóm thực hiện

- Đại diện các nhóm trình bày

- Lớp nhận xét, bổ sung, hoàn chỉnh các kết quả:

+Vải bông có thể mỏng, nhẹ hoặc cũng có thể rất dày. Quần áo may bằng vải bông thoáng mát về mùa hè và ấm về mùa đông.

+Vải lụa tơ tằm thuộc hàng cao cấp, óng ả, nhẹ, giữ ấm khi trời lạnh và mát khi trời nóng.

+Vải ni-lông khô nhanh, không thấm nước, dai, bền và  không nhàu.

- 2 HS nhắc lại nội dung bài học

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Em bảo quản đồ dùng bằng chất dẻo trong gia đình như thế nào ?

- Em làm gì để bảo quản quần áo của mình được bền đẹp hơn ?

- Xem lại bài và học ghi nhớ. Chuẩn bị bài: Sự chuyển thể của chất.
	- HS nêu

- Hs thực hiện.


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------
Buổi chiều:                                TIẾT 1: CHÍNH TẢ
   Nghe – viết: Chuỗi gọc lam

I. Yêu cầu cần đạt 
   - Nghe- viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi .
   - Tìm được tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẩu tin theo yêu cầu của BT3. Làm được bài tập 2a; Rèn kĩ năng phân biệt ch/tr.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết trình bày bài đẹp..

+ HS học tập chăm chỉ, viết đúng chính tả, giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. Đồ dùng dạy – học:

          - Giáo viên: Bảng phụ , từ điển HS

         - Học sinh: Vở viết, SGK
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:             
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. HĐ khởi động: 

	- Cho HS tổ chức thi viết các từ chỉ khác nhau ở âm đầu s/x.

- Cách chơi: Chia lớp thành 2 đội chơi, mỗi đội 6 bạn lần lượt lên viết các từ chỉ khác nhau ở âm đầu s/x. Đội nào viết đúng và nhiều hơn thì đội đó thắng.

- GV nhận xét, tuyên dương. 

- Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng.
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- Mở vở

	2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. 

*Mục tiêu: 

- Học sinh có tâm thế tốt để viết bài.

- Nắm được nội dung bài văn để viết cho đúng chính tả.

*Cách tiến hành: HĐ cả lớp

	- Gọi HS đọc đoạn viết

+ Nội dung đoạn văn là gì ?

* Hướng dẫn viết từ khó

- HS tìm từ khó

- HS luyện viết từ khó
	- HS đọc đoạn viết

+ Đoạn văn kể lại cuộc đối thoại giữa chú Pi-e và bé Gioan.

- HS nêu: ngạc nhiên, Nô-en; Pi-e; trầm ngâm; Gioan; chuỗi, lúi húi, rạng rỡ...

- HS viết từ khó

	3. HĐ viết bài chính tả. 

*Mục tiêu: 

- Nghe- viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi .
*Cách tiến hành: HĐ cá nhân

	- GV đọc bài viết lần 2

- GV đọc cho HS viết bài

- GV quan sát, uốn nắn cho HS viết chưa đúng chưa đẹp

Lưu ý: 

- Tư thế ngồi:  

- Cách cầm bút:  

- Tốc độ viết:
	- HS nghe

- HS viết bài



	4. HĐ chấm và nhận xét bài. 

*Mục tiêu: 

- Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và phát hiện lỗi giúp bạn.

*Cách tiến hành:   

	- Giáo viên đọc lại bài cho học sinh soát lỗi.
- Giáo viên chấm nhanh 5 - 7 bài 
- Nhận xét nhanh về bài làm của học sinh.
	- HS soát lại bài, tự phát hiện lỗi và sửa lỗi.


	5. HĐ làm bài tập: 

*Mục tiêu: - Tìm được tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẩu tin theo yêu cầu của BT3. Làm được bài tập 2a.

*Cách tiến hành:

	Bài 2a: HĐ cả lớp

- GV yêu cầu HS đọc đề bài

- GV tổ chức cho HS "Thi tiếp sức"
	- Học sinh nêu yêu cầu của bài 

- 2 học sinh đại diện lên làm thi đua.


chúng bạn, chúng tôi, chúng ta, chúng m

	nh, công chúng..

	
	trèo

chèo

	leo trèo, trèo cây trèo cao 

vở chèo, hát chèo, chèo đò, chèo thuyền, chèo chống



	

	Bài 3: HĐ cá nhân - cả lớp

- Gọi HS đọc yêu cầu bài

- HS tự làm bài  vào vở bài tập

- GV nhận xét kêt luận: 


	- HS đọc

- HS làm vào vở một HS lên bảng làm

Đáp án:

+ ô số 1: đảo, hào, tàu, vào, vào

+ ô số 2: trọng, trước, trường, chỗ, trả

	6. HĐ vận dụng, trải nghiệm: 

	- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết học 

- Chọn một số vở học sinh viết chữ sạch đẹp không mắc lỗi cho cả lớp xem.

 - Về nhà viết lại bài viết trên cho đẹp hơn 

- Xem trước bài chính tả sau.
	- Lắng nghe

- Quan sát, học tập.

- Lắng nghe và thực hiện.


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------

TIẾT 2: LỊCH SỬ
Thu – Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”.
I. Yêu cầu cần đạt 

- Trình bày sơ lược diễn biến của chiến dịch Việt –Bắc thu đông 1947 trên lược đồ, nắm được ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch( phá tan âm mưu tiêu diệt cơ quan đàu não kháng chiến, bảo vệ được căn cứ địa kháng chiến).
  + Âm mưu của Pháp đánh lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não và lực lượng bộ đội chủ lực của ta để mau chóng kết thúc chiến tranh.

  + Quân Pháp chia làm ba mũi( nhảy dù, đường bộ và đường thuỷ) tiến công lên Việt Bắc.

  + Quân ta phục kích chặn đánh địch với các trận tiêu biểu: Đèo Bông Lau, Đoan Hùng,…

  + Sau hơn một thánh bị sa lầy, địch rút lui, trên đường rút chạy quân địch còn bị ta chặn đánh dữ dội.

  + ý nghĩa: Ta đánh bại cuộc tấn công quy mô của địch lên Việt Bắc, phá tan âm mưu tiêu diệt cơ quan đầu não và chủ lực của ta, bảo vệ được căn cứ địa kháng chiến.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận. 

+ Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức Lịch sử vào thực tiễn.

+ GDHS truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, yêu quê hương, biết ơn anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập dân tộc.

II. Đồ dùng dạy – học: 
       - GV: Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947

       - HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	 - Cho HS thi đua trả lời câu hỏi:

+ Em hãy nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp?
+ Thuật lại cuộc chiến đấu của nhân dân Hà Nội?

- GV nhận xét, tuyên dương

- Giới thiệu bài- Ghi bảng
	- HS thi đua trả lời

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
* Mục tiêu: Trình bày sơ lược diễn biến của chiến dịch Việt –Bắc thu đông 1947 trên lược đồ, nắm được ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch( phá tan âm mưu tiêu diệt cơ quan đàu não kháng chiến, bảo vệ được căn cứ địa kháng chiến).  

* Cách tiến hành: 

	 Hoạt động 1: Âm mưu của địch và chủ trương của ta

+ Sau khi đánh chiếm được Hà Nội và các thành phố lớn thực dân Pháp có âm mưu gì?

+ Vì sao chúng quyết tâm thực hiện bằng được âm mưu đó?

+ Trước âm mưu của thực dân Pháp, Đảng và Chính phủ ta đã có chủ trương gì?

Hoạt động 2: Diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947

- GV cho HS làm việc theo nhóm
+ Quân địch tấn công lên Việt Bắc theo mấy đường? Nêu cụ thể từng đường?

+ Quân ta đã tiến công, chặn đánh quân địch như thế nào?

Hoạt động 3: Ý nghĩa của chiến thắng Việt bắc thu - đông 1947

+ Thắng lợi của chiến dịch đã tác động thế nào đến âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh, kết thúc chiến tranh của thực dân Pháp?

+ Sau chiến dịch, cơ quan đầu não kháng chiến của ta ở Việt Bắc như thế nào?

+ Chiến dịch Việt Bắc thắng lợi chứng tỏ điều gì về sức mạnh và truyền thống của nhân dân ta?
	- HĐ cả lớp

+ Pháp âm mưu mở cuộc tấn công với qui mô lớn lên căn cứ Việt Bắc

+ Đây là nơi tập trung cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta.

+ Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc.

- Học sinh làm việc theo nhóm

- 3 đường: Binh đoàn quân nhảy dù;                      Bộ binh; Thủy binh

+ Ta đánh địch ở cả 3 đường tấn công.

+ Tại thị xã Bắc Cạn, Chợ Mới, Chợ Đồn khi địch vừa nhảy dù xuống đã rơi vào trận địa phục kích.

+ Trên đường số 4 ta chặn đánh địch ở đèo Bông Lau và giành thắng lợi lớn.

+ Trên đường thủy ta chặn đánh ở Đoan Hùng, tàu chiến và ca nô Pháp bị đốt cháy ở sông Lô.

- HĐ cả lớp

+ Phá tan âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh kết thúc chiến tranh của thực dân Pháp, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

+ Cơ quan đầu não của kháng chiến tại Việt Bắc được bảo vệ vững chắc.

+ Chiến dịch Việt Bắc thắng lợi cho thấy sức mạnh của sự đoàn kết và tinh thần đấu tranh kiên cường của nhân dân ta.

	3.Hoạt động ứng dụng:

	+ Thắng lợi tác động thế nào đến tinh thần chiến đấu của nhân dân ta?


	+ Cuộc chiến thắng này đã cổ vũ rất cao về tinh thần cho nhân dân ta để bước tiếp vào cuộc chiến tranh lâu dài.

	

	- Về nhà tìm hiểu những tấm gương dũng cảm chiến đấu trong chiến dịch này.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------

TIẾT 3:  ĐỊA LÍ
Công nghiệp (Tiếp theo)

I. Yêu cầu cần đạt 
- Nêu được tình hình phân bố của một số ngành công nghiệp:
+ Công nghiệp phân bố rộng khắp đất nước nhưng tập trung nhiều ở đồng bằng và ven biển. 

+Công nghiệp khai thác khoáng sản phân bố ở những nơi có mỏ, các ngành công nghiệp khác phân bố chủ yếu ở các vùng đồng bằng và ven biển.

+ Hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Sử dụng bản đồ, lược đồ để bước đầu NX phân bố của công nghiệp

- Chỉ một số trung tâm công nghiệp lớn  trên bản đồ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,…. 

-  Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận. 

+ GD HS có ý thức học tập tốt, ý thức bảo vệ môi trường
* GDBVMT: Nêu được cách xử lí  chất thải  công nghiệp để bảo vệ môi trường.

* GD SDTK & HQ NL: 

+ Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm của một số ngành công nghiệp ở nước ta.

+ Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả sản phẩm của các ngành công nghiệp đặc biệt: than, dầu mỏ, điện, …

II. Đồ dùng dạy – học:

   - GV: + Lược đồ ngành công nghiệp nước ta.

             + Quả địa cầu.

   - HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động

	 - Cho HS chơi trò chơi "Hỏi nhanh, đáp đúng": 

- Cách chơi: Chia lớp thành 2 đội chơi ,1HS nêu tên một ngành công nghiệp của nước ta gọi 1 bạn khác nêu sản phẩm của các ngành đó.Cứ như vậy các đội đổi vị trí hỏi và trả lời cho nhau.Đội nào trả lời đúng nhiều hơn thì đội đó thắng.

- GV nhận xét, tuyên dương

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	 - HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(25 phút)

*Mục tiêu:  
 - Nêu được tình hình phân bố của một số ngành công nghiệp.

 - Sử dụng bản đồ, lược đồ để bước đầu NX phân bố của công nghiệp

*Cách tiến hành:  

	*Hoạt động 1: Phân bố các ngành công nghiệp 

- GV yêu cầu HS quan sát hình 3 trang 94 và cho biết tên, tác dụng của lược đồ

- GV nêu yêu cầu: Xem hình 3 và tìm những nơi có các ngành công nghiệp khai thác than, dầu mỏ, a- pa- tít, công nghiệp nhiệt điện, thủy điện.

- GV yêu cầu HS nêu ý kiến

*Hoạt động 2: Các trung tâm công nghiệp lớn của nước ta

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm để thực hiện yêu cầu của phiếu học tập 
	- HS làm việc cá nhân 

- Lược đồ công nghiệp Việt Nam cho ta biết về các ngành công nghiệp và sự phân bố của các ngành công nghiệp đó.

- 5 HS nối tiếp nhau nêu về từng ngành công nghiệp, các HS khác theo dõi và bổ sung ý kiến.

+ Công nghiệp khai thác than : Quảng Ninh.

+ Công nghiệp khai thác dầu mỏ: Biển Đông.

+ Công nghiệp khai thác A- pa- tít: Cam Đường (Lào Cai).

- HS làm việc  theo nhóm 
 

	PHIẾU HỌC TẬP

Bài: Công nghiệp (Tiếp theo)

Các em hãy cùng xem lược đồ công nghiệp Việt Nam, sơ đồ các điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước và thảo luận để hoàn thành các bài tập sau:

1. Viết tên các trung tâm công nghiệp nước ta vào cột thích hợp trong bảng sau:

Các trung tâm công nghiệp của nước ta

Trung tâm rất lớn

Trung tâm lớn

Trung tâm vừa



	2. Nêu các điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta.

	- GV gọi 1 nhóm dán phiếu của nhóm mình lên bảng và trình bày kết quả làm việc của nhóm

- GV sửa chữa câu trả lời cho HS

- GV giảng thêm về trung tâm công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
	- 1 nhóm báo cáo kết quả trước lớp, các nhóm khác theo dõi và bổ sung ý kiến.

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Ở địa phương em có những ngành công nghiệp nào ? 

- Tìm hiểu sự phát triển các ngành công nghiệp ở địa phương em ?
	- HS nêu

- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ  Ba ngày 05 tháng 12 năm 2023
Buổi sáng:                         NGHỈ: GV chuyên soạn giảng
----------------------------------------------------------

Buổi chiều:                                TIẾT 1: TOÁN 
Chia một số tự nhiên cho một sô thập phân

I. Yêu cầu cần đạt 

- Biết chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Vận dụng để giải các bài toán có lời văn.
- Rèn học sinh chia nhanh, chính xác. Vận dụng giải bài toán có lời văn. HS làm được bài 1, bài 3.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện phép tính chia một số tự nhiên cho một sô thập phân và giải toán.
+ Tích cực học bài và làm bài. Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. GD học sinh có ý thức tự giác học tập, biết áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II. Đồ dùng dạy – học:

- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ


- Học sinh: Sách giáo khoa,vở viết, bảng con

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:

	- Gọi học sinh nêu quy tắc chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên có thương tìm được là một số thập phân và thực hành tính 11:4 = ?

- Giới thiệu bài: Chia 1 số tự nhiên cho 1 số thập phân 
	- HS nêu

- HS nghe và ghi vở

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:

*Mục tiêu:  Nắm được cách chia một số tự nhiên cho một số thập phân.
*Cách tiến hành:

	 a) Ví dụ 1

 Hình thành phép tính

- GV đọc yêu cầu ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là 57m² chiều dài 9,5m. Hỏi chiều rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét ?

- Để tính chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật chúng ta phải làm như thế nào?

- GV yêu cầu HS đọc phép tính để tính chiều rộng của hình chữ nhật.

- Vậy để tính chiều rộng của hình chữ nhật chúng ta phải thực hiện phép tính 57 : 9,5 = ? (m).

 Đi tìm kết quả

- GV áp dụng tính chất vừa tìm hiểu về phép chia để tìm kết quả của 57 : 9,5.

- GV hỏi : vậy 57 : 9,5 = ? m

- GV nêu và hướng dẫn HS: Thông thường để thực hiện phép chia 57 : 95 ta thực hiện như sau:

- GV yêu cầu HS cả lớp  thực hiện lại phép chia 57 : 9,5.

- Tìm hiểu và cho biết dựa vào đâu chúng ta thêm một chữ số 0 vào sau số bị chia (57) và bỏ dấu phẩy của số chia 9,5 ?.

- Thương của phép tính có thay đổi không?

b) Ví dụ 2

- GV nêu yêu cầu: Dựa vào cách thực hiện phép tính 57 : 9,5 các em hãy đặt tính rồi tính 99 : 8,25.

- GV gọi một số HS trình bày cách tính của mình.

c) Quy tắc chia một số tự nhiên cho một số thập phân

- Qua cách thực hiện hai phép chia ví dụ, bạn nào có thể nêu cách chia một số tự nhiên cho một số thập phân ?

- GV nhận xét câu trả lời của HS, sau đó yêu cầu các em  mở SGK và đọc phần quy tắc thực hiện phép chia trong SGK
	- HS nghe và tóm tắt bài toán.

- Chúng ta phải lấy diện tích của mảnh vườn chia cho chiều dài.

- HS nêu phép tính

57 : 9,5 =  ? m

- HS thực hiện nhân số bị chia và số chia của 57 : 9,5 với 10 rồi tính :

(57 
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 10) : (9,5 
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 10)

= 570 : 95 = 6.

- HS nêu : 57 : 9,5 = 6

- HS theo dõi GV đặt tính và tính.

               570      9,5                   

                   0                   

6 (m)              

- HS làm bài vào giấy nháp. 1 HS lên bảng làm bài, sau đó trình bày lại cách chia.

- HS trao đổi với nhau và tìm câu trả lời.

- Thương của phép chia không thay đổi khi ta nhân số bị chia và số chia với cùng một số khác 0.

- 2 HS ngồi cạnh nhau cùng trao đổi và tìm cách tính.

- Một số HS trình bày trước lớp. HS cả lớp trao đổi, bổ sung ý kiến.

- 2 HS trình bày trước lớp, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến.

- 2 HS lần lượt đọc trước lớp, HS cả lớp theo dõi và học thuộc lòng quy tắc ngay tại lớp.

 

	3. HĐ thực hành: 

*Mục tiêu:  Biết :
  - Chia một số tự nhiên cho một số thập phân.

  - Vận dụng để giải các bài toán có lời văn .

  - HS làm được bài 1, bài 3.

*Cách tiến hành:

	 Bài 1: Cá nhân 

- GV cho HS nêu yêu cầu của bài

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- GV nhận xét HS

 - Yêu cầu HS nêu lại cách chia một số thập phân cho 0,1 ; 0,01; 0,001 ;...  

 Bài 3: Cặp đôi

- GV gọi 1 HS đọc đề bài toán.

- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi tự làm bài.

- GV nhận xét bài làm của HS

Bài 2(M3,4): HĐ cá nhân

- Cho HS tự làm bài vào vở.

- Gv quan sát, uốn nắn.


	- HS nêu

- HS cả lớp làm bài vào vở, chia sẻ kết quả 

- HS nghe

- Muốn chia một số thập phân cho 0,1 ; 0,01; 0,001 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một, hai, ba ...chữ số.

- Cả lớp theo dõi

- HS thảo luận cặp đôi làm bài và chia sẻ trước lớp

Bài giải

1m thanh sắt đó cân nặng là:

16 : 0,8 = 20(kg)

Thanh sắt cùng loại dài 0,18m cân nặng:

20 x 0,18 = 3,6(kg)

                             Đáp số: 3,6kg

- HS tự làm bài vào vở, báo cáo giáo viên

a) 3,2 : 0,1= 32        b) 168 : 0,1 = 1680

    32: 10 = 3,2              168 : 10 = 16,8

c) 934 : 0,01= 93400

    934: 100 = 9,34

	4. Hoạt động ứng dụng:

	- Cho HS vận dụng tính kết quả của phép tính:

28 : 0,1     =

53 : 0,01   =

  7 : 0,001 = 

- Về nhà tìm hiểu cách chia nhẩm một số cho 0,2 ; 0,5; 0,25;...
	- HS tính

28 : 0,1     = 280

53 : 0,01   = 5300

  7 : 0,001 = 7000

- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG:
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TIẾT 2: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Ôn tập về từ loại

I. Yêu cầu cần đạt: 
- Nhận biết được danh từ chung ,danh từ riêng,trong đoạn văn ở bài tập 1. Nêu được quy tắc viết hoa danh từ riêng đã học (BT2).
- Tìm được đại từ xưng hô theo yêu cầu của BT3. Thực hiện được yêu cầu của BT4 (a,b,c).

-  Rèn quy tắc viết hoa, tự tìm đại từ xưng hô.
*Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận theo yêu cầu của bài.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng tìm các từ chủ đề bảo vệ môi trường.
+ HS học tập chăm chỉ, ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, yêu thích môn Tiếng Việt.
II. Đồ dùng dạy- học:

- Giáo viên: Sách giáo khoa, Bảng phụ; từ điển HS


- Học sinh: Vở 

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS tổ chức chơi trò chơi " Truyền điện" đặt nhanh câu có sử dụng cặp quan hệ từ Vì....nên. 

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Giới thiệu bài- Ghi bảng
	 - HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu:  

       - Nhận biết được danh từ chung ,danh từ riêng,trong đoạn văn ở bài tập 1.

      - Nêu được quy tắc viết hoa danh từ riêng đã học (BT2) .

      - Tìm được đại từ xưng hô theo yêu cầu của BT3 .

      - Thực hiện được yêu cầu của BT4 (a,b,c) .

      - HS (M3,4) làm được toàn bộ BT4 .

* Cách tiến hành:

Bài tập: Cả lớp

	 - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập

+ Thế nào là danh từ chung? Cho ví dụ?

+ Thế nào là danh từ riêng? Cho ví dụ?

- Yêu cầu HS tự làm bài 

- Gọi HS lên bảng chữa bài

- GV nhận xét

- GV cho HS đọc ghi nhớ về danh từ

 Bài tập2: Cả lớp
- HS đọc yêu cầu bài 

- HS nhắc lại quy tắc viết hoa danh từ riêng.

- Đưa màn hình có ghi sẵn quy tắc viết hoa danh từ riêng

- Đọc cho HS viết  các danh từ riêng

VD: Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Trường Sơn....

- GV nhận xét các danh từ riêng HS viết trên bảng.

 Bài tập 3: Cặp đôi

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 

- HS nhắc lại kiến thức ghi nhớ về đại từ

- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi làm bài sau đó chia sẻ trước lớp. 

- GV nhận xét bài 

 Bài tập 4a,b,c: Cá nhân

- HS đọc yêu cầu 

- HS tự làm bài

- Gọi HS lên chia sẻ kết quả

- Nhận xét bài trên bảng

Bài 4d(M3,4): HĐ cá nhân

- Cho Hs tự làm bài vào vở

- GV kiểm tra, sửa sai


	 - HS đọc yêu cầu, trả lời câu hỏi
+ Danh từ chung là tên chung của một loại sự vật. VD: sông, bàn, ghế, thầy giáo...

+ Danh từ riêng là tên của một sự vật Danh từ riêng luôn được viết hoa. 

VD: Huyền, Hà,..

-  HS đọc

- HS đọc

- HS nêu

- HS đọc lại

- HS viết trên bảng, dưới lớp viết vào vở

- HS nêu yêu cầu

- HS nhắc lại 

- HS thảo luận cặp đôi là và chia sẻ kết quả trước lớp.

- Đáp án: Chị, em, tôi, chúng tôi.

- HS đọc 

- HS  làm bài

- HS lên chia sẻ kết quả 

a) Danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai làm gì?

- Nguyên quay sang tôi, giọng nghẹn ngào.
- Tôi nhìn em cười trong hai hàng nước 

   mắt.

- Nguyên cười rồi đưa tay quyệt nước

mắt.

 b) Danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai như thế nào?

- Một mùa xuân mới bắt đầu.

          Cụm DT

c) DT hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu “Ai là gì ?”

+ Chị (đại từ gốc DT) là chị gái của em nhé !

+ Chị (đại từ gốc DT) sẽ là chị của em mãi mãi .

- HS tự làm bài vào vở, báo cáo GV

d) DT tham gia bộ phận làm vị ngữ trong kiểu câu “Ai là gì ?”

+ Chị là chị(DT)gái của em nhé !

+ Chị sẽ là chị(DT) của em mãi mãi .

	3. Hoạt động vận dụng:

	-  Tên riêng người, tên riêng địa lí Việt Nam được viết hoa theo quy tắc nào?

- Về nhà tập đặt câu có chủ ngữ, vị ngữ là danh từ hoặc cụm danh từ.
	- Khi viết tên riêng người , tên riêng địa lí Việt Nam cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó.

 - HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------

TIẾT 3: TOÁN (Tăng)
Luyện tập: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân                                  

I. Yêu cầu cần đạt:

- Gióp HS luyÖn chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n.

- RÌn kÜ n¨ng chia thµnh th¹o cho HS; gi¶i mét sè bµi to¸n cã lêi v¨n liªn quan ®Õn chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện phép tính chia một số tự nhiên cho một sô thập phân và giải toán.
+ Tích cực học bài và làm bài. Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. GD học sinh có ý thức tự giác học tập, biết áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II- Đồ dung dạy học:  PhÊn mµu.          

III- Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	*H§1- Khởi động:
- GV yªu cÇu  HS  nªu l¹i c¸ch chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n.
	- 3 HS  lªn b¶ng

- C¶ líp kiÓm tra trong nhãm ®«i.

	- NhËn xÐt.
	

	* H§2- Luyện tập:
	

	Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh.

a)  23: 2,5           5,4 : 3,6             45 : 1,5  

b) 13 : 0,5          17 : 0,2              23 : 0,25
- Gv theo dâi HS lµm bµi.

- Gäi 3HS ch÷a bµi trªn b¶ng.

- Nªu c¸ch chia 1 STN cho 1STP?
	- HS lµm bµi tËp.

- 3 HS lªn b¶ng.

- Ch÷a bµi.
- HS nªu.

	Bµi 2: T×m x:

 a) x
[image: image8.wmf]´

 24 = 6                     50 : x = 12,5

b)  x 
[image: image9.wmf]´

 3,5 = 140
              84: x= 0,68 + 0,72
- GV yªu cÇu HS lµm bµi c¸ nh©n vµo vë.

- Gäi 2HS lµm bµi trªn b¶ng. KKHS gi¶i thÝch c¸ch lµm bµi.

- Nªu c¸ch t×m thµnh phÇn ch­a biÕt trong phÐp tÝnh ë phÇn a, c?
Bµi 3: Mét thanh kim lo¹i dµi 0,5m c©n nÆng 7 kg. Hái mét thanh kim lo¹i cïng lo¹i ®ã dµi 0,7m c©n nÆng bao nhiªu ki-l«-gam?
- Gäi HS ®äc ®Ò, tãm t¾t bµi to¸n.

- Yªu cÇu HS lµm vë, 1HS ch÷a bµi trªn b¶ng. 
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt.

- Bµi thuéc d¹ng to¸n nµo ?

 Bµi 4: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 32,4 cm vµ cã diÖn tÝch b»ng diÖn tÝch h×nh vu«ng c¹nh 27 cm. TÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt ®ã.
- GV gäi HS ®äc ®Ò, nªu c¸ch lµm bµi.

- Cho HS lµm bµi vµo vë.

- Ch÷a bµi.

* H§3: Vận dụng:
- NhËn xÐt tiÕt häc, chuÈn bÞ tiÕt häc sau.
	- 2 HS lªn b¶ng.

- C¶ líp lµm bµi vµo vë.

- Ch÷a bµi tËp thÓ.

- HS nªu.
- 1 HS ®äc bµi. C¶ líp ®äc thÇm vµ ph©n tÝch bµi to¸n.

- 1 HS lªn b¶ng tãm t¾t.

- 1 HS lªn b¶ng gi¶i.

- C¶ líp lµm vµo vë.

- Bµi to¸n cã lêi v¨n liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ.
- HS ®äc ®Ò bµi. C¶ líp ph©n tÝch ®Ò bµi.

- Lµm bµi vµo vë.

- 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
DiÖn tÝch h×nh vu«ng hay diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ: 27 x 27 = 729 (cm2)

ChiÒu réng HCN lµ: 

729 : 32,4 = 22,5 (cm)

 Chu vi HCN lµ: 

(32,4 + 22,5) x 2= 109,8 (cm)
§¸p sè : 109,8 cm


--------------------------------------------------------------------------------------

Thứ Tư ngày 06  tháng 12 năm 2023
Buổi sáng:                                      TIẾT 1: TOÁN
Luyện tập (Trang 70)

I. Yêu cầu cần đạt 

- Biết chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Vận dụng tìm x và giải các bài toán có lời văn .
- Rèn kĩ năng chia một số tự nhiên cho một số thập phân.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức chia một số tự nhiên cho một số thập phân vào làm bài tập.
+ GD học sinh có ý thức tự giác học tập, sự cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, có ý thức áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II. Đồ dùng dạy – học:

     - GV: SGK, bảng phụ, bảng số trong bài tập 1a kẻ sẵn.

     - HS : SGK, bảng con, vở...

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho học sinh thi đua nêu quy tắc chia số tự nhiên cho số thập phân .

- Gọi 1 học sinh tính : 36 : 7,2 = ...?

- Giáo viên nhận xét 

- Giới thiệu bài: Luyện tập

- Gv ghi tên bài lên bảng.
	- HS nêu

- HS tính

- HS nghe

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu:Biết:
      - Chia một số tự nhiên cho một số thập phân .

      - Vận dụng tìm x và giải các bài toán có lời văn .

      - HS cả lớp làm được bài 1, 2, 3.

* Cách tiến hành:

	 Bài 1: HĐ cặp đôi

- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS làm bài theo cặp.

- GV nhận xét chữa bài.

- Các em có biết gì sao các cặp biểu thức trên có giá trị bằng nhau không ?

- Dựa vào kết qủa bài tập trên, bạn nào cho biết khi muốn thực hiện chia một số cho 0,5 ; 0,2 ; 0.25 ta có thể làm như thế nào ?

- GV yêu cầu HS ghi nhớ quy tắc này để vận dụng trong tính toán cho tiện.

Bài 2: Cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV yêu cầu HS tự làm bài

- GV nhận xét chữa bài. Yêu cầu HS nêu cách tìm thừa số chưa biết trong phép nhân 

Bài 3: Cả lớp

- GV yêu cầu HS đọc đề bài toán.

+ Bài toán cho biết gì ?

+ Bài toán hỏi gì?

+ Muốn giải được bài toán ta phải làm như thế nào?

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV nhận xét bài làm của HS  

Bài 4(M3,4): HĐ cá nhân

- Cho HS đọc bài, tóm tắt bài toán rồi làm bài vào vở.


	- Bài yêu cầu chúng ta tính giá trị các biểu thức rồi so sánh.

- HS lên chia sẻ, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

a) 5 : 0,5       5 
[image: image10.wmf]´

 2

       10     =      10

     52 : 0,5    52 
[image: image11.wmf]´

 2

        104   =   104

b)  3 : 0,2      3 
[image: image12.wmf]´

 5

         15    =     15

    18 : 0,25     18 
[image: image13.wmf]´

 4

         74       =     74

- HS trao đổi với nhau và tìm câu trả lời :

a) vì 1 : 0,5 = 2

nên 5 
[image: image14.wmf]´

 2 = 5 
[image: image15.wmf]´

 (1: 0,5) = 1 : 0,5

b) vì  1 : 0,2 = 5

nên 3 
[image: image16.wmf]´

 5 = 3 
[image: image17.wmf]´

 (1 : 0,2) = 3 : 0,2

- Khi muốn thực hiện chia một số cho 0,5 ta có thể nhân số đó với 2; chia số đó cho 0,2  ta có thể nhân số đó với 5 ; chia số đó cho 0,25 ta có thể nhân số đó với 4.

- HS nghe

- HS đọc

- Cả lớp làm vở, chia sẻ

                  x 
[image: image18.wmf]´

 8,6 = 387               

                            x = 387 : 8,6           

                            x = 45

                  9,5  
[image: image19.wmf]´

 x = 399

                             x = 399 : 9,5    

                             x = 42

- 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

- HS cả lớp làm bài vào vở, chia sẻ

Bài giải

Số lít dầu có tất cả là:

21 + 15 = 36 (l)

Số chai dầu là:

36 : 0,75 = 48 (chai)

                              Đáp số: 48 chai dầu

- Hs đọc bài, tóm tắt bài toán rồi giải

Bài giải

Diện tích hình vuông(cũng là diện tích thửa ruộng hình chữ nhật )là:

25 x 25 = 625(m2)

Chiều dài thửa ruộng HCN là:

625: 12,5 = 50(m)

Chu vi thửa ruộng HCN là:

(50 + 12,5) x 2 = 125(m)

                 Đáp số: 125m

	3. Hoạt động vận dụng:

	- Cho HS tìm thương có hai chữ số ở phần thập phân của phép tính: 

              245: 11,6

- Về nhà vận dụng làm bài sau:

Tìm x: 

            X x 1,36 = 4,76 x 4,08
	- HS thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------
TIẾT 2: TẬP ĐỌC
Hạt gạo làng ta

I. Yêu cầu cần đạt:

- Hiểu nội dung, ý nghĩa : Hạt gạo được làm nên từ công sức của nhiều người, là tấm lòng của hậu phương với tiền tuyến trong những năm chiến tranh. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK, thuộc lòng 2-3 khổ thơ) .
- Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài đọc, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận câu hỏi trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các ý kiến khác nhau.

+ Năng lực thẩm mĩ: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong văn học.

+ GDHS biết yêu quý những người làm ra hạt thóc, hạt gạo, trân trọng, biết ơn người lao động.
* CV 3799: Lồng ghép nội dung Nhận biết và nêu được công dụng của biện pháp điệp từ, điệp ngữ (nhằm nhấn mạnh ý nào đó). Chú ý hình ảnh trong thơ
II. Đồ dùng dạy- học:

         - Giáo viên: + Tranh minh hoạ bài trong SGK

                            + Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần luyện đọc

    - Học sinh: Sách giáo khoa 

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. HĐ khởi động: 

	- Học sinh tổ chức thi đọc và trả lời câu hỏi bài Chuỗi ngọc lam.

- Giáo viên nhận xét. 

- Giới thiệu bài và tựa bài: Hạt gạo làng ta.

2. HĐ Luyện đọc: 
	- Học sinh thực hiện.

- Lắng nghe.
- Học sinh nhắc lại tên bài và mở sách giáo khoa.


	*Mục tiêu: 

- Rèn đọc đúng từ khó trong bài.
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.

- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới.

*Cách tiến hành: HĐ cả lớp

	- Gọi 1 HS đọc toàn bài

- Đọc nối tiếp từng đoạn thơ trong nhóm

- 1 HS đọc toàn bài

- Giáo viên đọc diễn cảm 

Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của đối tượng M1
	- Một học sinh (M3,4) đọc 1 lượt bài thơ.

- Nhóm trưởng điều khiển: 

+ Học sinh nối tiếp đọc từng khổ thơ lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó.

+ Học sinh nối tiếp đọc từng khổ thơ lần 2 kết hợp  giải nghĩa từ.

- Một em đọc cả bài.

- HS nghe

	3. HĐ Tìm hiểu bài: 

*Mục tiêu: Hiểu nội dung, ý nghĩa : Hạt gạo được làm nên từ công sức của nhiều người, là tấm lòng của hậu phương với tiền tuyến trong những năm chiến tranh. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK)
*Cách tiến hành:

	- Cho HS thảo luận nhóm TLCH sau đó chia sẻ kết quả trước lớp

1. Em hiểu hạt gạo được làm nên từ những gì?

2. Những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả của người nông dân?

GV lưu ý HS: hình ảnh trong thơ
3. Tuổi nhỏ đã góp công sức như thế nào để làm ra hạt gạo?

4. Vì sao tác giả lại gọi “hạt gạo là hát vàng”?

* HS nhận biết và nêu được công dụng của biện pháp điệp từ, điệp ngữ
- Giáo viên tóm tắt ND chính.

- Nội dung bài thơ: Giáo viên ghi bảng.
	- Nhóm trưởng điều khiển nhóm đọc bài, TLCH sau đó chia sẻ trước lớp:

- Làm nên từ tính tuý của đất (có vị phù sa); của nước (có hương sen thơm trong hồ nước đầy) và công lao của con người, của cha mẹ.

- Giọt mồ hôi sa/ Những chưa tháng sáu? Nước như ai nấu/ chết cả cá cờ/ cua ngoi lên bờ/ Mẹ em xuống cấy.

- Thay cha anh ở chiến trường gắng sức lao động, làm ra hạt gạo tiếp tế cho tiền tuyến.

- Hình ảnh các bạn chống hạn vục mẻ miệng gàu, bắt sâu lúa cao rát mặt, gánh phân quang trành quết đất đã có gắng đóng góp công sức để làm ra hạt gạo.

- Vì hạt gạo rất đáng quý. Hạt gạo làm nên nhờ đất, nhờ nước, nhờ mồ hôi, công sức của mẹ cha, của các bạn thiếu nhi. Hạt gạo đóng góp vào chiến thắng chung của dân tộc.

- HS đọc.

	4. HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm:

*Mục tiêu: 

 - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết.

- Thuộc lòng 2-3 khổ thơ.

- HS M3,4 thuộc cả bài thơ.
*Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cả lớp

	- Đọc nối tiếp từng đoạn

- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm 1 khổ thơ tiêu biểu nhất.

- Luyện học thuộc lòng

- Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng từng khổ, cả bài thơ.

Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2
- Đọc hay: M3, M4
	- Học sinh đọc lại.

- Học sinh đọc nối tiếp nhau cả bài thơ.

- Học sinh nhẩm học thuộc lòng bài thơ.

- Cả lớp hát bài “Hạt gạo làng ta”



	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm: 

	- Bài thơ cho ta thấy điều gì?

- Thi đua: Ai hay hơn? Ai diễn cảm hơn? 

- Mỗi dãy cử một bạn đọc diễn cảm một khổ mình thích nhất?

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
	+ Bài thơ cho thấy hạt gạo được làm nên từ công sức của nhiều người, là tấm lòng của hậu phương với tiền tuyến trong những năm chiến tranh.

- Học sinh lần lượt đọc diễn cảm nối tiếp từng câu, từng đoạn.

- 3 học sinh thi đọc diễn cảm.

- Cả lớp nx – chọn giọng đọc hay nhất.
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TIẾT 3: KĨ THUẬT 
Sử dụng điện thoại (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt 

- Nhận thức công nghệ: Nếu được tác dụng các bộ phận của điện thoại. 

- Sử dụng công nghệ: Ghi nhớ được số điện thoại của người thân và những số điện thoại khẩn. Sử dụng điện thoại an toàn hiệu quả.

- Vận dụng các kiến thức đã học để sử dụng điện thoại trong cuộc sống hàng ngày.
*Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
- Nhận thức công nghệ: Nếu được tác dụng các bộ phận của điện thoại. 

- Sử dụng công nghệ: Ghi nhớ được số điện thoại của người thân và những số điện thoại khẩn. Sử dụng điện thoại an toàn hiệu quả.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Hợp tác cùng bạn để giải quyết bài tập.
+ GD HS có ý thức sử dụng điện thoại đúng cách, an toàn, hiệu quả, phù hợp với quy tắc giao tiếp.
II. Đồ dùng dạy – học:
Hình ảnh một số loại điện thoại, điện thoại.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

1. Khởi động

* Mục tiêu: HS kể tên được một số loại điện thoại mà em biết.

* Cách tiến hành.

	- GV tổ chức trò chơi “Truyền điện”

- GV phổ biến luât chơi: Mỗi HS nêu một số diện thoại của bố, của mẹ hoặc của một người thân trong gia đình. Bạn nào nêu được thì truyền cho bạn khác, nếu không nêu được sẽ bị điện giật.

- GV nhận xét.

- GV giới thiệu bài
	- Cả lớp tham gia chơi.

- HS nhắc lại tên bài.

- HS ghi tên bài.


Hoạt động 4: Các tình huống khẩn cấp cần sử dụng điện thoại.

* Mục tiêu: Ghi nhớ, thực hiện được cuộc gọi tới các số điện thoại của người thân và số điện thoại khẩn cấp khi cần thiết.
* Cách tiến hành

	- GV yêu cầu học sinh ghi nhanh số điện thoại của người thân vào giấy.

- GV kiểm tra xem học sinh nào nhớ nhiều số điện thoại nhất ( tuyên dương). HS nào còn chưa nhớ được số nào.

+ Tại sao chúng ta nên nhớ ít nhất một số điện thoại của người thân trong gia đình?

+ Các em có biết số điện thoại nào không phải của người thân nhưng chúng ta cần phải nhớ không?

- GV kết luận và chiếu hình ảnh các số điện thoại khẩn cấp, yêu cầu học sinh nêu tình huống gọi điện đến các số điện thoại đó.

GV nêu ý nghĩa và nhấn mạnh vai trò của từng số điện thoại khẩn.
	- HS ghi số điện thoại các thành viên trong gia đình mà mình nhớ vào giấy.

- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi

Nhận xét, bổ sung

- HS nghe, quan sát hình ảnh

- HS ghi nhớ các số điện thoại khẩn và trường hợp sử dụng chúng.


Hoạt động 5: Thực hành gọi điện thoại theo tình huống.

* Mục tiêu: Sử dụng điện thoại phù hợp với tình huống, quy tắc giao tiếp.

* Cách tiến hành:

	Giáo viên chia lớp thành các nhóm, sử dụng phương pháp ” đóng vai”.

Luật chơi: Mỗi nhóm được bốc một thẻ màu (Thẻ màu một mặt trong có đánh số 1 hoặc 2), mỗi thẻ màu tượng trưng cho một tình huống mà gv đã chuẩn bị trong file bài giảng, Gv chiếu các tình huống tương ứng với thẻ màu của các đội.

2 nhóm bốc được cùng màu sẽ đóng vai trong tình huống tương ứng màu đó, nhóm có số 1 sẽ đóng vai người gọi điện thoại, Mỗi nhóm có hai phút để thảo luận và chuẩn bị. Mỗi nhóm sẽ cử một bạn đại diện để đóng vai diễn đạt lại ý tưởng của cả nhóm. 

Yêu cầu: Trước khi đóng vai nêu rõ tình huống này gọi cho ai, số điện thoại như thế nào?

Gv yêu cầu các nhóm còn lại ghi chép lại lời hội thoại của các nhóm khác để nhận xét.

GV yêu cầu đại diện các nhóm còn lại nhận xét.

Gv lưu ý hs một số điểm khi thực hiện cuộc gọi và nhận xét đánh giá các nhóm.
	HS chia nhóm theo yêu cầu của giáo viên.

Hs tích cực tham gia trò chơi, thảo luận và đưa ra ý kiến trong tình huống mà nhóm mình bốc phải phù hợp với vai đóng theo số (1- người gọi điện, 2- người trả lời.)

HS lắng nghe và ghi chép, thảo luận, nhận xét đoạn hội thoại, đưa ra ý kiến của mình về đoạn hội thoại

Các nhóm còn lại ghi chép và cử một đại diện nhận xét.


Hoạt động 6: Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học để sử dụng điện thoại tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

* Mục tiêu: Sử dụng điện thoại an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy tắc giao tiếp.

* Cách tiến hành

	GV nêu các tình huống

+ Tình huống1

Khi em đang sử dụng điện thoại của bố để xem hoạt hình thì có số điện thoại lạ gọi đến, em sẽ xử lí như thế nào cho phù hợp?

+ Tình huống2

Hoa gặp bài tập khó, muốn gọi điện hỏi cô giáo nhưng bây giờ đã hơn 21 giờ rồi. Hoa đang phân vân có nên gọi không, nếu là Hoa, em sẽ làm gì?

Gv cho hs suy nghĩ, thảo luận rồi gọi bất kì hs nào trả lời các xử lí tình huống.

Gv nhận xét và nhấn mạnh lại những lưu ý về sử dụng điện thoại an toàn, hiệu quả và tiết kiệm, phù hợp với quy tắc giao tiếp.

Gv yêu cầu hs về nhà thực hiện cùng người thân sử dụng điện thoại an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Báo cáo kết quả vào buổi sau.
	- Học sinh lắng nghe, vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, liên hệ với tình huống mà cô giáo đưa ra để đưa ra cách xử lí phù hợp.

- Lắng nghe, ghi nhớ kiến thức và vận dụng vào thực tiễn.

- Hs thực hiện tại nhà, cùng với những người thân thực hành sử dụng điện thoại an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
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TIẾT4: TẬP LÀM VĂN  
  Làm biên bản cuộc họp

I. Yêu cầu cần đạt 
- Hiểu thế nào là biên bản cuộc họp, thể thức, nội dung của biên bản(ND ghi nhớ ). Xác định được những trường hợp cần ghi biên bản (BT1, mục III ), biết đặt tên cho biên bản cần lập ở BT1(BT2) .
-  Hiểu trường hợp nào cần lập biên bản, trường hợp nào không cần lập biên bản.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức làm biên bản cuộc họp để làm các bài tập.

+ GD HS sự cẩn thận, tỉ mỉ khi làm biên bản, tích cực tham gia các hoạt động học tập.
*GDKNS: Ra quyết định/ giải quyết vấn đề. Tư duy phê phán.

II. Đồ dùng dạy – học:

    - GV: Bảng phụ, bảng nhóm, một trong các mẫu đơn đã học

    - HS : SGK, vở viết
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:

	- Yêu cầu HS thi đọc đoạn văn tả ngoại hình của một người mà em thường gặp.

- Nhận xét   

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS thi đọc.

- HS nghe, bình chọn người viết hay

- HS ghi vở.

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:

*Mục tiêu:Hiểu thế nào là biên bản cuộc họp, thể thức, nội dung của biên bản (ND ghi nhớ )  
*Cách tiến hành:

	 - Yêu cầu HS đọc biên bản đại hội chi đội.

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập 

- Tổ chức HS làm việc theo nhóm để hoàn thành bài

- Gọi HS trả lời 

- GV cùng HS nhận xét bổ sung.

+ Chi đội lớp 5A ghi biên bản làm gì?

+ Cách mở đầu và kết thúc biên bản có điểm gì khác cách mở đầu và kết thúc đơn?

+ Nêu tóm tắt những điều cần ghi vào biên bản.

+ Biên bản là gì? Nội dung biên bản thường gồm có những phần nào?

 Ghi nhớ
- HS đọc phần ghi nhớ
	- HS đọc 

- HS đọc

- HS thảo luận nhóm

- HS trả lời

+ Ghi biên bản cuộc họp để nhớ việc đã xảy ra, ý kiến của mọi người, những điều thống nhất... nhằm thực hiện đúng nhiều đã thống nhất, xem xét lại khi cần thiết...

+ Cách mở đầu:

- Giống: có quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản.

- Khác: biên bản không có tên nơi nhận , thời gian, địa điểm làm biên bản ghi ở phần nội dung .

+ Cách kết thúc:

- Giống: có tên, chữ kí của người có trách nhiệm.

- Khác: biên bản cuộc họp có 2 chữ kí của chủ tịch và thư kí, không có lời cảm ơn.

+ Những điều cần ghi biên bản : thời gian, địa điểm họp, thành phần tham gia dự, chủ toạ, thư kí, nội dung cuộc họp, diễn biến, tóm tắt các ý kiến kết luận của cuộc họp, chữ kí của chủ tịch và thư kí.

- HS trả lời

- HS đọc ghi nhớ

	3. HĐ thực hành: 

*Mục tiêu: Xác định được những trường hợp cần ghi biên bản (BT1, mục III ), biết đặt tên cho biên bản cần lập ở BT1(BT2) .
*Cách tiến hành:  

	 Bài 1: HĐ cặp đôi

- Gọi HS đọc yêu cầu ND của bài tập

- HS làm việc theo cặp

- Gọi HS trả lời

- GV nhận xét 

Bài 2: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu HS tự làm bài

- 4 HS lên bảng làm bài

- Nhận xét, kết luận bài đúng.

-  Trường hợp cần ghi biên bản là:

+ Đại hội Liên đội:  Cần ghi lại các ý kiến, chương trình công tác cả năm học và kết quả bầu cử để làm bằng chứng và thực hiện.

+ Bàn giao tài sản: Cần ghi lại danh sách và tình trạng của tài sản lúc bàn giao để làm bằng chứng.

+ Xử lí vi phạm pháp luật về giao thông: Cần ghi lại tình hình vi phạm và cách xử lí để làm bằng chứng.

+ Xử lí việc xây dựng nhà trái phép: Cần ghi lại tình hình vi phạm và cách xử lí để làm bằng chứng.

-  Trường hợp không cần ghi biên bản là:

+ Họp lớp phổ biến kế hoạch tham quan một di tích lịch sử: Đây chỉ là việc phổ biến kế hoạch để mọi người thực hiện ngay, không có điều gì cần ghi lại để làm bằng chứng.

+ Đêm liên hoan văn nghệ: Đây là một sinh hoạt vui không có điều gì cần ghi lại để làm bằng chứng.
	- HS đọc

- HS thảo luận theo cặp

- HS trả  lời

- HS đọc

- HS tự làm bài

- 4 HS lên bảng làm bài tập

+ Biên bản đại hội liên đội

+ Biên bản bàn giao tài sản

+ Biên bản xử lí vi phạm pháp luật về giao thông

+ Biên bản xử lí việc xây dựng nhà trái phép

	4. Hoạt động vận dụng:

	- Khi viết biên bản, em cần lưu ý điều gì ?

- Về  nhà tập viết biên bản họp tổ của em về việc bình bầu thi đua trong tháng
	- HS nêu

- HS nghe và thực hiện
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Buổi chiều:                 TIẾT 1+2: SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ        
--------------------------------------------------
TIẾT 3: TIẾNG VIỆT (Tăng)
Ôn tập về từ loại
I. Yêu cầu cần đạt 

- ¤n tËp cñng cè kiÕn thøc vÒ tõ lo¹i ®· häc: danh tõ, ®¹i tõ.

- HS ph©n biÖt ®óng c¸c tõ lo¹i danh tõ, ®¹i tõ (Dùa vµo kh¶ n¨ng kÕt hîp vµ chøc vô ng÷ ph¸p trong c©u mµ tõ ®¶m nhËn). BiÕt sö dông danh tõ, ®¹i tõ  khi viÕt c©u, viÕt ®o¹n v¨n.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài đọc, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận câu hỏi trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS vận dụng kiÕn thøc vÒ tõ lo¹i ®· häc: danh tõ, ®¹i tõ vào làm bài tập.
+ Năng lực thẩm mĩ: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong văn học.

+ GDHS cã ý thøc tù gi¸c, ch¨m häc, yªu thÝch m«n häc, cã ý thøc trau dåi kiÕn thøc.
II. Đồ dùng dạy – học:

- PhiÕu häc tËp.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: 

	H§1: HĐ khởi động: 
 - Tõ lo¹i lµ g×?

- Giíi thiÖu bµi: Giê häc h«m nay, chóng ta sÏ ®i «n tËp vÒ tõ lo¹i danh tõ vµ ®¹i tõ. Ghi b¶ng ®Çu bµi.

1. Danh tõ

-ThÕ nµo lµ DT?

- Yªu cÇu häc sinh lÊy VD vÒ DT.

- DT cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi nh÷ng tõ nµo?

- DT th­​êng gi÷ chøc vô g× trong c©u?

- YC häc sinh lÊy VD vÒ c©u cã DT lµm CN; c©u cã DT lµm VN.

* GV: Khi x¸c ®Þnh DT c¸c em cÇn dùa vµo kh¶ n¨ng kÕt hîp vµ chøc n¨ng ng÷ ph¸p cña DT.

- Cã mÊy lo¹i DT?

- ThÕ nµo lµ DTC?  DTR? 

- Khi viÕt DT riªng cÇn chó ý ®iÒu g×? 

- Nªu c¸ch viÕt hoa DT riªng.
- GV nªu DT riªng, YC HS thùc hµnh viÕt.

- GV kÕt hîp ghi tãm t¾t KT cÇn ghi nhí lªn b¶ng.

2. §¹i tõ

- ThÕ nµo lµ ®¹i tõ?

- §¹i tõ ®​­îc chia lµm mÊy lo¹i?

- ThÕ nµo lµ ®¹i tõ x​­ng h«?
- Nªu c¸c ®¹i tõ x­​ng h« dïng ë ng«i thø nhÊt; ng«i thø hai; ng«i thø ba (sè Ýt- sè nhiÒu)?
- GV nãi thªm: §¹i tõ chØ ®Þnh:

+ Thêi gian: bao giê, bÊy giê, b©y giê,...

+ Kh«ng  gian: Êy, nµy, kia, ®ã,nä,...

+ Sè l​­îng, khèi l­​îng: tÊt c¶, mÊy, tÊt th¶y,...

+ Sù vËt, hiÖn t​­îng: ai, g×, nµo, sao,...

+ Sù viÖc, sù vËt t​­¬ng øng víi tõ thay thÕ: thÕ, vËy,...
* GV: C¸c DT chØ ng​­êi nh​­ «ng, bµ, anh chÞ, em,... ®​­îc dïng nh​­  ®¹i tõ chØ ng«i  (l©m thêi )

H§2: HĐ luyện tập thực hành:
Bµi 1: G¹ch d​­íi c¸c DT trong khæ th¬ sau, s¾p xÕp chóng vµo hai nhãm vµ nhí viÕt hoa cho ®óng.

Ai ®i Nam Bé

TiÒn Giang, HËu Giang

Ai v« thµnh phè Hå ChÝ Minh

Rùc rì tªn vµng

Ai vÒ th¨m b​­ng biÒn §ång Th¸p

ViÖt B¾c MiÒn Nam må ma giÆc Ph¸p.

                                              Tè H÷u

Danh tõ chung
Danh tõ riªng
- GV theo dâi vµ gióp ®ì HS lµm bµi 

- GVnhËn xÐt vµ  chèt ®¸p ¸n ®óng.

Bµi 2:  Ghi l¹i ®¹i tõ x​­ng h« cã trong ®o¹n v¨n sau vµ nãi râ ®¹i tõ ®ã ë ng«i thø mÊy.

Mét buæi sang, §øc «m cæ mÑ: (1)

- Cho con ®i t©n binh m¸ µ. (2)

- Ng​­êi mµy cã mét khóc mµ ®i ®©u? (3)

- Con ¨n c¬m Ýt h«m råi nã lín mµ.(4)

- õ, r¸ng ¨n c¬m nhiÒu nhiÒu råi m¸ cho ®i. (5)

§¹i tõ........trong c©u thø...........chØ ng«i......

§¹i tõ........trong c©u thø............chØ ng«i......

§¹i tõ.......trong c©u thø............chØ ng«i......

§¹i tõ........trong c©u thø............chØ ng«i......

- GV theo dâi vµ gióp ®ì HS lµm bµi 

- GVnhËn xÐt vµ  chèt ®¸p ¸n ®óng.

* GV cñng cè vÒ ®¹i tõ x​­ng h« vµ  nãi thªm: Khi giao tiÕp vÞ trÝ c¸c ng«i th​­êng xuyªn ®­îc lu©n chuyÓn.
Bµi 3: §Æt c©u:
a, C©u cã DT lµm tr¹ng ng÷.

b, C©u cã DT lµm CN. 

c, C©u cã DT tham gia bé phËn VN .

- GV ch÷a bµi cho mét sè HS.

- GV nhËn xÐt bµi cña HS.

- Nªu chøc n¨ng ng÷ ph¸p cña danh tõ trong c©u?

Bµi 4: ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n t¶ ngo¹i h×nh mét ng​­êi b¹n th©n cña em . ChØ ra mét sè danh tõ, ®¹i tõ, mµ em ®· sö dông trong ®o¹n v¨n.

GV h​​­íng dÉn HS lµm bµi tËp:

- B¹n th©n em ®Þnh t¶ lµ ai?

- B¹n th©n cña em cã nh÷ng nÐt tiªu biÓu g× vÒ ngo¹i h×nh? ( cÆp m¾t, hµm r¨ng, m¸i tãc, vãc d¸ng, nô c​​­êi...)

- Ch÷a mét sè bµi cña HS.
	- Lµ c¸c lo¹i tõ cã chung ®Æc ®iÓm vµ ý nghÜa kh¸i qu¸t nh​​­ danh tõ, ®éng tõ, tÝnh tõ, QHT, ®¹i tõ.

- HS ghi ®Çu bµi.

- Lµ nh÷ng tõ chØ sù vËt ( ng​­êi, vËt, hiÖn t­îng, kh¸i niÖm hoÆc ®¬n vÞ ).

- HS lÊy VD: gi¸o viªn, trÎ em, bµn ghÕ, chim sÎ, giã, sÊm, lÞch sö, v¨n häc, x·, c¸i,... 

- DT th­​êng kÕt hîp víi ®¹i tõ nh­​: nµy, kia, Êy, nä,... vµ sè tõ  nh​­ : nh÷ng, mÊy, c¸c, vµi,...

VD: n¨m Êy; b«ng hoa nµy; nh÷ng dßng s«ng; mÊy con chim; ...

- DT th­​êng lµm chñ ng÷ trong c©u, Ýt dïng lµm VN. NÕu cã th​­êng ®​îc kÕt hîp víi 1 tõ biÓu thÞ QH gi÷a hai thµnh phÇn c©u: lµ + DT

VD:- Chim / hãt lÝu lo trªn cµnh.

CN

- Em / lµ con g¸i H¶i D­¬ng.


VN
- Cã 2 lo¹i DT: DT chung, DT riªng.

- DT chung lµ tªn cña mét lo¹i sù v©t. DT riªng lµ tªn riªng cña mét lo¹i sù vËt.

- DT riªng lu«n ®​­îc viÕt hoa.

- Tªn ng­​êi, tªn ®Þa lý ViÖt Nam cÇn viÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu cña mçi tiÕng t¹o thµnh tªn riªng ®ã.

VD: H¶i D­​¬ng, NguyÔn Tr·i,...

- Tªn ng​­êi, tªn ®Þa lý n­​íc ngoµi ta viÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu cña mçi bé phËn t¹o thµnh tªn ®ã. NÕu bé phËn t¹o thµnh tªn gåm nhiÒu tiÕng th× gi÷a c¸c tiÕng cÇn cã g¹ch nèi.

VD: LÐp T«n - xt«i, T«- m¸t, £ - ®i-x¬n,...

- Nh÷ng tªn riªng n​­íc ngoµi ®​­îc phiªn ©m theo H¸n ViÖt th× viÕt gièng nh​­ c¸ch viÕt tªn riªng ViÖt Nam.

VD: NhËt B¶n, Trung Quèc,...

- §¹i tõ lµ nh÷ng tõ dïng ®Ó x­​ng h« hay ®Ó thay thÕ cho DT, §T, TT hoÆc côm DT, côm §T, côm TT trong c©u cho khái lÆp l¹i c¸c tõ ng÷ Êy.
- 2 lo¹i: §¹i tõ x­​ng h« vµ ®¹i tõ chØ ®Þnh

- Lµ tõ ®​­îc ng​­êi nãi dïng ®Ó tù chØ m×nh hay chØ ng​­êi kh¸c khi giao tiÕp.

VD: t«i, tao, chóng t«i; mµy, nã,...

- HS nªu:

+ Ng«i thø 1(chØ ng​­êi nãi ):

- Sè Ýt: t«i, tao, tí, m×nh,...
- Sè nhiÒu: chóng t«i, chóng tao, chóng tí, chóng m×nh,...

+ Ng«i thø 2( chØ ng​­êi nghe ):

 - Sè Ýt: mµy, mi, cËu, b¹n,,...

- Sè nhiÒu: chóng mµy, chóng bay, bay, ...

+ Ng«i thø 3(chØ ng​­êi vËt ®​­îc nh¾c tíi ): 

- Sè Ýt: nã, h¾n, y,..,

- Sè nhiÒu: chóng nã, bän hä,
- HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.

- HS lµm viÖc c¸ nh©n.

- Mét em lªn b¶ng t×m theo yªu cÇu.

- D​​­íi líp lµm bµi vµo vë.

- C¸c  HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung cho b¹n lµm trªn b¶ng líp.

§¸p ¸n:

Danh tõ chung
Danh tõ riªng
thµnh phè, tªn,

 b​­ng biÒn, må, ma,giÆc,
Nam Bé, TiÒn Giang, HËu Giang, Hå ChÝ Minh
- HS ®äc néi dung bµi.
- HS x¸c ®Þnh  yªu cÇu cña bµi.
- HS lµm nhãm ®«i vµo phiÕu häc tËp.
- §¹i diÖn mét sè nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt.

- HS ch÷a bµi theo ®¸p ¸n ®óng.

§¹i tõ con trong c©u thø 2 chØ ng«i thø nhÊt
§¹i tõ  mµy trong c©u thø 3 chØ ng«i thø hai
§¹i tõ con trong c©u thø 4 chØ ng«i thø nhÊt 

§¹i tõ m¸ trong c©u thø 5 chØ ng«i thø nhÊt
- HS nªu yªu cÇu cña bµi.

- HS lµm bµi c¸ nh©n.

- Mét sè HS ch÷a bµi trªn b¶ng.

- Líp nhËn xÐt.

VD: a. Buæi s¸ng, mÑ ®i chî.

        b. L¸ cê bay trong giã.

        c. Quª h​­¬ng lµ chïm khÕ ngät.

- HS x¸c ®Þnh yªu cÇu ®Ò bµi. 

- HS nãi c¸c c©u cã ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh theo gîi ý cña GV.

- HS thùc hµnh viÕt bµi v¨n vµo vë.

- HS b¸o c¸o kÕt qu¶ lµm viÖc tr​íc líp.

- HS nhËn xÐt bæ sung bµi lµm cho b¹n.

- HS rót kinh nghiÖm vµ söa bµi.


    VD: Trang lµ ng​­êi b¹n th©n nhÊt cña em. Trang cã d¸ng ng​­êi c©n ®èi, kháe m¹nh. 

N­​íc da cña b¹n Êy tr¾ng hång. Khu«n mÆt thanh tó, ®«i m¾t ®en, s¸ng long lanh, lé râ nÐt th«ng minh. CÆp m«i lóc nµo còng ®á nh​­ son lu«n në ra nô c​­êi rÊt t​­¬i ®Ó lé hai hµm r¨ng tr¾ng bãng, ®Òu nh​­ h¹t b¾p tr«ng thËt dÔ th​­¬ng.

H§3.  HĐ vận dụng: 

- Khi thay thÕ ®¹i tõ cho danh tõ ph¶i chó ý ng«i thø nh­ thÕ nµo? Khi x­ng h« víi ng­êi lín mµ dïng ®¹i tõ em chó ý ®iÒu g× ®Ó tá th¸i ®é kÝnh träng, lÔ phÐp?

- NhËn xÐt ý thøc häc tËp cña líp nãi chung,  cña mét sè b¹n ®iÓn h×nh nãi riªng.

- VÒ nhµ «n l¹i bµi. CBB: ¤n tËp vÒ tõ lo¹i (TiÕp )                              
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TIẾT 2:  TOÁN
Chia một số thập phân cho một số thập phân

I. Yêu cầu cần đạt 

- Biết chia một số thập phân cho một số thập phân và vận dụng trong giải toán có lời văn.
- Rèn học sinh thực hiện phép chia nhanh, chính xác. HS cả lớp làm được bài 1(a,b,c) , bài 2.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức về chia một số thập phân cho một số thập phân vào làm bài và giải toán
+ GD học sinh có ý thức tự giác học tập, sự cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, có ý thức áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: SGK, bảng phụ....

 - HS : SGK, bảng con, vở...

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động

	- Cho HS hát

- Cho HS nhắc lại cách chia một số TN cho một STP.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát

- HS nêu

- HS ghi bảng

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới

*Mục tiêu:  Biết chia một số thập phân cho một số thập phân.

*Cách tiến hành:Cá nhân=> Cả lớp

	 a) Ví dụ1

 Hình thành phép tính

- GV nêu bài toán ví dụ : Một thanh sắt dài 6,2m cân nặng 23,5kg. Hỏi 1dm của thanh sắt đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

- Làm thế nào để biết được 1dm của thanh sắt đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

- GV yêu cầu HS đọc phép tính cân nặng của 1dm thanh sắt đó.

- GV nêu : Như vậy để tính xem 1dm thanh sắt đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam chúng ta phải thực hiện phép chia 23,56 : 6,2 . Phép chia này có cả số bị chia và số chia là số thập phân nên được gọi là phép chia một số thập phân cho một số thập phân.

 Đi tìm kết quả

- Khi ta nhân cả số bị chia và số chia với cùng một số khác 0 thì thương có thay đổi không?

- Hãy áp dụng tính chất trên để tìm kết quả của phép chia 23,56 : 6,2.

- GV yêu cầu HS nêu cách làm và kết quả của mình trước lớp.

- Như vậy 23,56 chia cho 6,2 bằng bao nhiêu ?

 Giới thiệu cách tính

- GV nêu : Để thực hiện 23,56 : 6,2 thông thường chúng ta làm như sau:

                23,56      6,2                 

                 
                   496      3,8(kg)                

                      0                               
- GV yêu cầu HS đặt tính và thực hiện lại phép tính 23,56 : 6,2.

- GV yêu cầu HS so sánh thương của 23,56 : 6,2 trong các cách làm.

- Em có biết vì sao trong khi thực hiện phép tinh 23,56 : 6,2 ta bỏ dấu phẩy ở 6,2 và chuyển dấu phẩy của 23,56 sang bên phải một chữ số mà vẫn tìm được thương đúng không ?

b) Ví dụ 2

- GV nêu yêu cầu: Hãy đặt tính và thực hiện tính 

82,55 : 1,27

- GV gọi  một số HS trình bày cách tính của mình, nếu HS làm đúng như SGK, GV cho HS trình bày rõ ràng trước lớp và khẳng định cách làm đúng
                     82,55     1,27                                        

                       
                       6 35       65                     

                          0       

- GV hỏi : Qua cách thực hiện hai phép chia ví dụ, bạn nào có thể nêu cách chia một số thập phân cho một số thập phân ?

- GV nhận xét câu trả lời của HS, sau đó yêu cầu các em mở SGK và đọc phần quy tắc thực hiện phép chia trong SGK.
	 - HS nghe và tóm tắt bài toán.

- Lấy cân nặng của cả hai thanh sắt chia cho độ dài của cả thanh sắt.

- HS nêu phép tính 23,56 : 6,2.

- Khi ta nhân cả số bị chia và số chia với cùng một số tự nhiên khác 0 thì thương không thay đổi.

- HS trao đổi với nhau để tìm kết quả của phép chia, HS có thể làm theo nhiều cách khác nhau.

- Một số HS trình bày cách làm của mình trước lớp.

-  23,56 : 6,2 = 3,8

- HS theo dõi GV
- Đếm thấy phần thập phân của số 6,2 có một chữ số.

-  Chuyển dấu phẩy của 23,56 sang bên phải một chữ số được 235,6; bỏ dấu phẩy ở số 6,2 được 62.

 -  Thực hiện phép chia 235,6 : 62.

 Vậy 23,56 : 6,2 = 3,8    
- HS đặt tính và thực hiện tính.

- HS nêu : Các cách làm đều chó thương là 3,8.

- Bỏ dấu phẩy ở 6,2 tức là đã nhân 6,2 với 10.

Chuyển dấu phẩy của 23,56 sang bên phải một chữ số tức là nhân 23,56 với 10.

Vì nhân cả số bị chia và số chia với 10 nên thương không thay đổi.

- 2 HS ngồi cạnh nhau trao đổi và tính vào giấy nháp.

- Một số HS trình bày trước lớp.

-  Đếm thấy phần thập phân của số 82,55 có hai chữ số và phần thập phân của 1,27 cũng có hai chữ số; Bỏ dấu phẩy ở hai số đó đi được 8255 và 127

- Thực hiện phép chia 8255 : 127

- Vậy 82,55 : 1,27 = 65
- 2 HS trình bày trước lớp, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến.

- 2 HS lần lượt đọc trước lớp, HS cả lớp theo dõi và học thuộc quy tắc ngay tại lớp

	3. HĐ thực hành

*Mục tiêu: Biết chia một số thập phân cho một số thập phân và vận dụng trong giải toán có lời văn.
 - HS cả lớp làm được bài 1(a,b,c) , bài 2 .

*Cách tiến hành:

	 Bài 1(a,b,c): Cá nhân

- GV cho HS nêu yêu cầu của bài, sau đó yêu cầu HS tự làm bài.

- GV nhận xét, sau đó yêu cầu HS nêu rõ cách thực hiện tính của mình.

- GV nhận xét HS.

Bài 2:  Cặp đội

- GV gọi1 HS đọc đề bài toán.

- GV yêu cầu HS làm bài theo cặp, chia sẻ trước lớp.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét  HS,

Bài 3(M3,4): 

- Cho học sinh đọc yêu cầu của bài và làm bài 

  .
	- HS cả lớp làm bài vào vở, chia sẻ kết quả

- 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

- HS thảo luận cặp đôi, làm bài, chia sẻ trước lớp.

Bài giải

1l dầu hoả cân nặng là:

3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)

8l dầu hoả cân nặng là:

0,76 
[image: image20.wmf]´

 8 = 6,08 (kg)

Đáp số: 6,08kg

- Học sinh đọc yêu cầu của bài, làm bài, báo cáo giáo viên

                            Bài giải
Ta có: 429,5 : 2,8 = 153 (dư 1,1).

Vậy 429,5 m vải may được 153 bộ quần áo và còn thừa1,1 m vải.

         Đáp số: 153 bộ quần áo, thừa1,1 m vải.

	4. Hoạt động vận dụng.

	- Cho HS vận dụng làm bài sau:

Biết 3,6l mật ong cân nặng 5,04kg. Hỏi 7,5l mật ong cân năng bao nhiêu ki - lô- gam ? 

- Về nhà đặt thêm đề toán dạng rút về đơn vị với số thập phân để làm.
	- HS làm bài

       1l mật ong cân nặng là:

           5,04 : 3,6 = 1,4(kg)

        7,5l mật ong cân nặng là:

            1,4 x 7,5 = 10,5(kg)

                                 Đáp số: 10,5kg

- HS làm bài


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------
TIẾT 3: KỂ CHUYỆN
Pa-xtơ và em bé

I. Yêu cầu cần đạt 

- Dựa vào lời kể của giáo viên và tranh minh hoạ, kể lại được từng đoạn ,kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện. Biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.
-  Kể lại được từng đoạn, kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài; biết kể chuyện tự nhiên.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết giới thiệu và kết thúc câu chuyện hấp dẫn.

+ GD HS biết yêu quý, tôn trọng tính mạng của con người.

II. Đồ dùng dạy – học:







- Giáo viên: Tranh minh hoạ trong SGK phóng to.

- Học sinh: Sách giáo khoa,vở viết

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	 - Cho HS thi kể lại một việc làm tốt hoặc một hành động dũng cảm bảo vệ môi trường mà em đã làm hoặc chứng kiến.
- Nhận xét.

- Giới thiệu bài – ghi đề.
	 - HS thi kể

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. HĐ nghe kể 

*Mục tiêu: 

- HS biết kể lại từng đoạn câu chuyện (M1)

- Một số HS kể được toàn bộ câu chuyện (M3,4)

*Cách tiến hành:

	 - Giáo viên kể lần 1.

- GV viết lên bảng các tên riêng từ mượn nước ngoài, ngày tháng đáng nhớ; Lu-i-Pa-xtơ, cậu bé Giơ-dép thuốc vắc- xin, 6/7/1885 (ngày Giơ- dép được đưa đến viện gặp bác sĩ Pa-xtơ), 7/7/1885 (ngày những giọt vắc- xin chống bệnh dại đầu tiên được thử nghiệm trên cơ thể con người)

- GV giới thiệu ảnh Pa-xtơ (1822 - 1895) 

- Giáo viên kể lần 2 kết hợp tranh minh hoạ SGK.

- Giáo viên kể lần 3(nếu cần)
	- HS nghe

- HS theo dõi

- HS nghe và quan sát

- HS nghe

- HS nghe

	3. Hoạt động thực hành kể chuyện
* Mục tiêu:HS kể được từng đoạn, cả câu chuyện.

* Cách tiến hành:

	- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- GV nhắc HS kết hợp kể chuyện với trao đổi về ý nghĩa câu chuyện

- HS kể theo cặp

- Thi kể trước lớp

- GV nhận xét

- GV và HS bình chọn bạn kể chuyện hay nhất, bạn hiểu câu chuyện nhất.
	 - 1 Học sinh đọc lần lượt yêu cầu của từng  bài tập.

- HS nghe

- Học sinh kể lại từng đoạn câu chuyện theo nhóm đôi. Sau đó kể lại toàn bộ câu chuyện, cùng trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- Học sinh thi kể trước lớp từng đoạn câu chuyện theo tranh

- 2 HS kể toàn bộ câu chuyện) .

- Lớp nhận xét

- HS nghe

- Hs bình chọn

	4. HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: 
* Mục tiêu: HS nắm được nội dung và ý nghĩa của câu chuyện.

*Cách tiến hành:

	 - GV hỏi để giúp HS hiểu ý nghĩa truyện:

+ Vì sao Pa-xtơ phải suy nghĩ day dứt rất nhiều trước khi tiêm vắc xin cho Giô-dép?

+ Câu chuyện muốn nói điều gì?

- GV: Để cứu em bé bị chó dại cắn 

Pa - xtơ đã đi đến một quyết định táo bạo: Dùng thuốc chống bệnh dại mới thí nghiệm ở động vật để tiêm cho em bé. Ông đã thực hiện việc này một cách thận trọng, tỉnh táo, có tính toán, cân nhắc ông đã dồn tất cả tâm trí và sức lực để theo dõi tiến triển của quá trình điều trị. 

- Nhận xét, khen HS kể tốt, nói đúng ý nghĩa truyện.
	 - HS nêu ý kiến.

+ Pa-xtơ muốn em bé khỏi bệnh nhưng không dám lấy em làm vật thí nghiệm vì loại vắc xin này chưa thử nghiệm trên cơ thể người.

+ Ca ngợi tấm lòng nhân hậu, yêu thương con người hết mực của bác sĩ Pa-xtơ.

- HS nghe

	5. Hoạt động vận dụng:

	- Chi tiết nào trong truyện làm em nhớ nhất ?

- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe và chuẩn bị bài sau.
	- HS thực hiện



  --------------------------------------------------------------------------------
Thứ Sáu ngày 08 tháng 12 năm 2023
Buổi sáng: 

                                                      TIẾT 1: TOÁN
      Luyện tập (trang 72)

I. Yêu cầu cần đạt 

- HS biết chia một số thập phân cho một số thập phân. Vận dụng để tìm x và giải toán có lời văn .
- Rèn kĩ năng chia một số thập phân cho một số thập phân. 
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng chia một số thập phân cho một số thập phân vào làm bài và giải toán.
+ GDHS tích cực học bài và làm bài. Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, biết áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II. Đồ dùng dạy – học:


- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ.


- Học sinh: Sách giáo khoa.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Gọi 1 hs nêu quy tắc chia số thập phân cho số thập phân.
- Gọi 1 HS thực hiện tính phép chia: 75,15:  1,5  =...?

- Giáo viên nhận xét.

- Giới thiệu bài. 
	- HS nêu quy tắc.

-1HS lên bảng thưc hiện, cả lớp tính bảng con.

- HS lắng nghe.

- HS ghi vở

	2.Hoạt động thực hành:

*Mục tiêu:  HS biết :

- Chia một số thập phân cho một số thập phân.


- Vận dụng để tìm x và giải toán có lời văn .

*Cách tiến hành:

	 Bài 1(a,b,c): Cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- Yêu cầu HS vừa lên bảng nêu rõ cách thực hiện phép tính của mình.

- GV nhận xét HS.

Bài 2a: Cá nhân

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- GV yêu cầu HS tự làm bài

- GV nhận xét  

Bài 3: Cặp đôi

- GV gọi HS đọc đề bài toán

- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi làm bài sau đó chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét  

Bài 4(M3,4): Cá nhân

- Yêu cầu Hs đọc đề. Hướng dẫn dành cho HS (M3,4)

- GV hỏi:  Để tìm số dư của 218:  3,7 chúng ta phải làm gì?

- Bài tập yêu cầu chúng ta thực hiện phép chia đến khi nào?

- GV yêu cầu HS đặt tính và tính.

- GV hỏi:  Vậy nếu lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương thì số dư của phép chia 218:  3,7 là bao nhiêu?

- GV nhận xét
	- Cả lớp đọc thầm

- HS cả lớp làm bài vào vở, chia sẻ 

- Kết quả tính đúng là :

a) 17,55 : 3,9 = 4,5

b) 0,603 : 0,09 = 6,7

c) 0,3068 : 0,26 = 1,18

- Bài tập yêu cầu chúng ta tìm 
[image: image21.wmf]x

.

- HS cả lớp làm bài vào vở, chia sẻ

a) 
[image: image22.wmf]x
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 1,8 = 72
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 = 72 : 18 
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 =  40

- HS nghe
- 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm trong SGK.

- HS chia sẻ kết quả trước lớp.

Bài giải

1l dầu hoả nặng là:

3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)

Số lít dầu hoả có là:

5,32 : 0,76 = 7 (l)

                        Đáp số: 7l
 - HS làm bài cá nhân.

- Chúng ta  phải  thực  hiện  phép  chia 

218:  3,7

- Thực hiện phép chia đến khi lấy được 2 chữ số ở phần thập phân

- HS đặt tính và thực hiện phép tính

- HS:  Nếu lấy hai chữ số ở phần thập phân của thương thì 218:  3,7 = 58,91 (dư 0,033)



	3. Hoạt động vận dụng:

	- Cho HS vận dụng kiến thức làm các phép tính sau:

9,27 : 45             0,3068 : 0,26

- Về nhà vận dụng kiến thức đã học vào tính toán trong thực tế.
	- HS làm bài

9,27 : 45  = 0,206           

0,3068 : 0,26 = 1,18

- HS nghe và thực hiện




ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------
TIẾT 2: TIẾNG ANH

Giáo viên chuyên soạn giảng
--------------------------------------------------------
TIẾT 3: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
          Ôn tập về từ loại

I. Yêu cầu cần đạt:

   - Xếp đúng các từ in đậm trong đoạn văn vào bảng phân loại theo yêu cầu của BT1.
   - Dựa vào ý khổ thơ 2 trong bài Hạt gạo làng ta, viết được đoạn văn theo yêu cầu (BT2) .

-  Rèn kĩ năng phân biệt từ loại.
*Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận theo yêu cầu của bài.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức từ loại vào làm các bài tập.
+ HS học tập chăm chỉ, ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, yêu thích môn Tiếng Việt.
II. Đồ dùng dạy- học:

         - Giáo viên: viết sẵn :

           + Động từ là những từ chỉ hoạt động trạng thái của sự vật

            + Tính từ là từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái.

           + Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc câu với nhau....

- Học sinh: Vở viết

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động

	- Cho HS chơi trò chơi"Truyền điện": Tìm nhanh các động từ chỉ hoạt động của các bạn học sinh trong giờ ra chơi.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	 - HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành

* Mục tiêu:  

 - Xếp đúng các từ in đậm trong đoạn văn vào bảng phân loại theo yêu cầu của BT1.
   - Dựa vào ý khổ thơ 2 trong bài Hạt gạo làng ta, viết được đoạn văn theo yêu cầu (BT2).

* Cách tiến hành:

	 Bài tập 1: HĐ Cả lớp
- Gọi HS đọc yêu cầu bài

- HS lần lượt trả lời các câu hỏi

+Thế nào là động từ?

+Thế nào là tính từ?

+ Thế nào là quan hệ từ?

- GV nhận xét 

- Đưa ND có ghi sẵn định nghĩa

- Yêu cầu HS tự phân loại các từ in đậm trong đoạn văn thành động từ, tính từ, quan hệ từ

- GV nhận xét kết luận
	- HS nêu

- HS trả lời câu hỏi

+ Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

+ Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật, hoạt động hoặc trạng thái.

+ Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu với nhau, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa các từ ngữ hoặc các câu ấy.

- HS đọc 

- HS tự làm bài vào vở, chia sẻ kết quả

 

	Động từ

Tính từ

Quan hệ từ

trả lời, nhịn, vịn, hắt, thấy, lăn, trào, đón, bỏ

xa, vời vợi, lớn

qua, ở, với



	Bài tập 2: Cá nhân 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu HS đọc lại khổ thơ 2 trong bài Hạt gạo làng ta.

- Yêu cầu HS tự làm bài 

- HS đọc bài

- GV nhận xét  HS
	- HS đọc yêu cầu 

- HS đọc khổ thơ 2

- HS tự làm bài

- HS đọc bài làm của mình.
VD:

 Hạt gạo được làm ra từ biết bao công sức của mọi người. Những trưa tháng sáu trời nắng như đổ lửa. Nước ở ruộng như được ai đó mang lên đun sôi rồi đổ xuống. Lũ cá cờ chết nổi lềnh bềnh, lũ cua ngoi lên bờ tìm chỗ mát để ẩn náu. Vậy mà mẹ em vẫn đội nón đi cấy.

	Động từ

Tính từ

Quan hệ từ

Làm, đổ, mang lên, chết, nổi, ngoi, ẩn náu, đội nón, đi cấy, lăn dài, thu

nắng, lềnh bềnh, mát, đỏ bừng

vậy, mà, ở, như, của



	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Đặt 1 câu có từ hay là tính từ.

- Đặt 1 câu có từ hay là quan hệ từ.

- Về nhà tự tìm từ và đặt câu tương tự như trên.
	- HS đặt câu.

- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------
TIẾT4: KHOA HỌC
Sự chuyển thể của chất 

I. Yêu cầu cần đạt 
- Nêu được ví dụ về một số chất ở thể rắn, thể lỏng và thể khí

- Phân biệt được một số chất ở thể rắn, thể lỏng và thể khí.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS vận dụng sáng tạo giải quyết yêu cầu bài tập.

+ GDHS ý thức ham phá, biết vận dụng vào thực tiễn và yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy – học:

     - Giáo viên: Thẻ, bảng nhóm
     - Học sinh: Sách giáo khoa, vở

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động

	- Nhận xét bài KTĐK

- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

* Mục tiêu: Nêu được ví dụ về một số chất ở thể rắn, thể lỏng và thể khí

* Cách tiến hành:

	1.Ổn định tổ chức:
2.Bài mới:
*Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề
- GV đưa ra một hòn đá lạnh
H: Đá lạnh này ở thế gì?
H : Đá lạnh ở nhiệt độ cao sẽ chuyển sang thể gì?
H: Nước ở thể lỏng khi đun sôi nó bay hơi , hơi nước đó thuộc thể gì?
-GV: Một chất có thể có sự chuyển thể, để hiểu rõ điều đó hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài học “ Sự chuyển thể của chất”
-GV ghi mục bài lên bảng
*Bước 2: Bộc lộ quan niệm ban đầu của HS
 

 

*Bước 3: Đề xuất câu hỏi
- GV yêu cầu HS đặt câu hỏi để tìm hiểu đặc điểm của chất lỏng, chất rắn, chất khí
 

 

 

 

*Bước 4:Tiến hành thí nghiệm tìm tòi nghiên cứu
-GV phát phiếu học tập, HS thảo luận nhóm 4 để hoàn thành nội dung ở phiếu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm làm thí nghiệm để tìm hiểu về sự chuyển thể của chất
 

*Bước 5: Kết luận
GV gợi ý HS ghi bài học rút ra vào vở khoa học
-Các chất có thể tồn tại ở thể gì?
-Khi nhiệt độ thay đỏi, một số chất có thể như thế nào?
- GV theo dõi, gợi ý để HS hoàn thành bài học vào vở khoa học của mình.
3. Củng cố, dặn dò:
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Truyền điện”
- GV chia lớp thành 4 đội: Thi kể tên các chất
+ Đội 1: Kể tên các chất ở thể rắn
+ Đội 2: Kể tên các chất ở thể lỏng
+ Đội 3: Kể tên các chất ở thể khí
+ Đội4: Kể tên các chất có thể chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại.
-GV nhận xét giờ học, dặn HS chuẩn bị bài “ Hỗn hợp”
 

 

 

 

-HS quan sát
-HS TL: thể rắn
-HS TL: thể lỏng
 

-HS TL: thể khí
 

 

 

 

 

-HS: bằng sự hiểu biết của mình, HS tự ghi tên một số chất thuộc thể lỏng, thể khí, thể rắn vào vở ghi khoa học
 

-Chất rắn có đặc điểm gì?
-Chất lỏng có đặc điểm gì?
-Khí các-bô-níc, ô-xi, ni-tơcó đặc điểm gì?
-Ở điều kiện nào thì nước tồn tại ở thể rắn?....
- Nội dung phiếu: Khoanh vào ý đúng
1. Chất rắn có đặc điểm gì?
a. Không có hình dạng nhất định.
b. Có hình dạng nhất định.
c. Có hình dạng của vật chứa nó.
2. Chất lỏng có đặc điểm gì?
a. Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó, không nhìn thấy được.
b. Có hình dạng nhất định, nhìn thấy được.
c. Không có hình dạng nhất định, có hình dạng của vật chứa nó, nhìnb thấy được.
3. Khí các-bô-níc,ô-xi,ni-tơ có đặc điểm gì?
a. Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó, không nhìn thấy được.
b. Có hình dạng nhất định, nhìn thấy được.
c. Không có hình dạng nhất định, có hình dạng của vật chứa nó.
-HS quan sát đá lạnh tìm hiểu sự chuyển thể của nước từ thể rắn sang thể lỏng
- HS đốt nến để biết nến từ thể rắn khi đốt cháy sẽ chuyển sang thể lỏng
 

 

 

 

 

 

 

-HS tự ghi bài học vào vở khoa học
- HS trình bày bài học
 

 

-HS tiếp nối nêu, đội nào làm đứt dây điện là đội đó thua
3. Hoạt động vận dụng

	- Nêu một số ví dụ về sự chuyển thể của chất ?

 - Về nhà thực hiện một thí nghiệm đơn giản để thấy sự chuyển thể của nước.
	- HS nêu:

+ Sáp, thuỷ tinh, kim loại ở nhiệt độ cao thích hợp thì chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.

+ Khí ni-tơ được làm lạnh trở thành khí ni-tơ lỏng. 

+ Nước ở nhiệt độ cao chuyển thành đá ở thể rắn,...

 - HS nghe và thực hiện
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Buổi chiều:                                TIẾT 1: TẬP LÀM VĂN
Luyện tập làm biên bản cuộc họp

I. Yêu cầu cần đạt 

- Biết biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội đúng thể thức, nội dung, theo gợi ý của SGK.

- Ghi lại được biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội đúng thể thức, nội dung, theo gợi ý của SGK.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức làm biên bản cuộc họp để làm các bài tập.

+ GD HS sự cẩn thận, tỉ mỉ khi chi chép, làm biên bản, tích cực tham gia các hoạt động học tập.
* GDKNS: Có kĩ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề. 

II. Đồ dùng dạy – học:

    - GV: Bảng lớp viết sẵn nội dung biên bản và gợi ý 

    - HS : SGK, vở viết
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- HS hát

-Thế nào là biên bản? Biên bản thường có nội dung nào?

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài- Ghi bảng
	- HS hát

- HS nêu

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu:Biết biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội đúng thể thức, nội dung, theo gợi ý của SGK.
* Cách tiến hành:Cá nhân=> Nhóm=> Cả lớp

	- Gọi HS đọc đề bài 

- GV nêu các câu hỏi gợi ý để HS định hướng bài của mình

+ Em chọn cuộc họp nào để viết biên bản?

+ Cuộc họp bàn việc gì?

+ Cuộc họp diễn ra vào lúc nào? Ở đâu?

+ Cuộc họp có những ai tham dự?

+ Ai điều hành cuộc họp?

+ Những ai nói trong cuộc họp, nói điều gì?

+ Kết luận cuộc họp như thế nào?

- Yêu cầu HS làm theo nhóm

- Các nhóm làm xong dán lên bảng

- Gọi từng nhóm đọc biên bản 

- Các nhóm theo dõi bổ sung

- Nhận xét từng nhóm

- GV đọc bài mẫu cho học sinh

- Yêu cầu nhắc lại cách làm văn bản
	- HS đọc đề

- HS trả lời theo gợi ý của GV

+ Em chọn viết biên bản cuộc họp tổ (họp lớp, họp chi đội).

+ Cuộc họp bàn việc chuẩn bị chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20- 11.

+ Cuộc họp vào lúc 16h30 chiều thứ sáu tại phòng học lớp 5A.

+ Cuộc họp có 23 thành viên lớp 5A, cô giáo chủ nhiệm.

+ Bạn Viện lớp trưởng.

+ Các thành viên trong tổ phải thảo luận việc chuẩn bị chương trình văn nghệ. Cô giáo chủ nhiệm phát biểu ý kiến.

+ Các thành viên trong tổ thống nhất các ý kiến đề ra.

- HS làm việc theo nhóm

- Các nhóm lần lượt đọc biên bản

- HS bổ sung

- HS nghe

- HS nghe

- HS nhắc lại

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Em hãy nêu những trường hợp cần phải viết biên bản ?

- Dặn HS về nhà hoàn thành biên bản. Quan sát và ghi lại kết quả quan sát hoạt động của một người mà em yêu mến. 

- Chuẩn bị: “Luyện tập tả người hoạt động”.
	- HS nêu

- HS nghe và thực hiện.
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TIẾT 2: ĐẠO ĐỨC
Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt 

- Nêu được vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội; Biết làm những việc thể hiện sự tôn trọng phụ nữ.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Có kĩ năng hợp tác với bạn bè trong các hoạt động của lớp, của trường.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn về nội dung bài học.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nêu và giải quyết các tình huống thể hiện tôn trọng người phụ nữ.
+ GDHS có thái độ và hành vi thể hiện tôn trọng, quan tâm, không phân biệt đối xử với chị em gái, bạn gái và người phụ nữ khác trong cuộc sống hằng ngày.

II. Đồ dùng dạy – học: 
1. Đồ dùng:


- Giáo viên: SGK
- Học sinh: VBT, vở viết
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	 - Cho HS tổ chức chơi trò chơi "Truyền điện": Kể nhanh các hành động thể hiện sự kính già, yêu trẻ.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng.  
	 - HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS nghe và thực hiện 

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu:  Nêu được vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.
* Cách tiến hành: 

	HĐ 1:Tìm hiểu thông tin (SGK- Tr 22)

* Cách tiến hành:

- Y/c HS làm việc theo nhóm.

- GV kết luận: Bà Nguyễn Thị Định, ... đều là những người phụ nữ không chỉ có vai trò quan trọng trong gia đình mà còn góp phần rất lớn vào công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, trên các lĩnh vực quân sự, khoa học, thể thao, kinh tế.

- Yêu cầu HS thảo luận:

+ Hãy kể các công việc của người phụ nữ trong gia đình, trong xã hội mà em  biết.

+ Tại sao những người phụ nữ là những người đáng kính trọng?

HĐ2: Làm bài tập 1 - SGK.

* Cách tiến hành:

- Y/c HS làm việc cá nhân.

- Y/c HS lên trình bày ý kiến của mình cho cả lớp cùng nghe.

- GV kết luận: 

+ Các việc làm biểu hiện sự tôn trọng phụ nữ là: a, b.

+ Các việc làm biểu hiện thái độ chưa tôn trọng phụ nữ là: c, d.

- Cho HS đọc phần ghi nhớ.

HĐ 3: Bày tỏ thái độ (BT2- SGK)

* Cách tiến hành:

- Gv hướng dẫn HS cách thực hiện.

- Gv lần lượt nêu từng ý kiến.

- GV kết luận: 

+ Tán thành với các ý kiến a, d.

+ Không tán thành với các ý kiến b, c, đ vì các ý kiến này thể hiện sự thiếu tôn trọng phụ nữ.
	- HS làm việc theo nhóm 6, mỗi nhóm chuẩn bị giới thiệu nội dung một tranh.

- Đại diện từng nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

- 1 số HS trình bày ý kiến, cả lớp bổ sung.

- 2- 3 HS đọc ghi nhớ. 

- 1 HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS lần lượt bày tỏ thái độ theo quy ước.

- Một số Hs giải thích lí do, cả lớp lắng nghe, bổ sung.

	3.Hoạt động ứng dụng:

	- Tìm hiểu và chuẩn bị giới thiệu về một người phụ nữ mà em kính trọng, yêu mến.
	- HS nghe và thực hiện

	

	- Sưu tầm các bài thơ, bài hát ca ngợi người phụ nữ nói chung và người phụ nữ Việt Nam nói riêng.
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 3:   SINH HOẠT LỚP
Phần 1. Sơ kết tuần 14; Phương hướng tuần 15.

Sinh hoạt chủ điểm: “Em yêu chú bộ đội”

Phần 2. BH và những bài học về đạo đức, lối sống bài 4.
I. Yêu cầu cần đạt 

- Đánh giá hoạt động học tập và phong trào hoạt động của lớp đã đạt trong tuần qua.

- HS thấy được những gì chưa làm được trong tuần qua cần khắc phục, nắm được phương hướng tuần tới.
- HS cảm nhận được tấm lòng bao dung, đồng cảm của Bác trước nỗi đau của nhân dân và tình cảm lớn lao của Người đối với những người đã hi sinh vì Tổ quốc. Nhận thức về giá trị của cuộc sống hòa bình và tự do ngày nay

*Sinh hoạt Đội theo chủ điểm: “Em yêu chú bộ đội”
- Giáo dục HS biết ơn, trân trọng đối với những người đã hi sinh vì đất nước và có những hành động cụ thể để thể hiện lòng biết ơn đó.
II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: Nắm được ưu – khuyết điểm của HS trong tuần.

- HS: Sổ đánh đánh giá theo nhóm tổ

- Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống – Bảng phụ ghi mẫu và trò chơi ô chữ - Các câu hỏi ghi trên giấy.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động 1: Khởi động           

        - HS hát tập thể 1 bài.


Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp 
        - 3 Trưởng ban lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loai từng thành viên.
       - Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến.
       - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung các ban.
       - GV nhận xét, đánh giá, hư​ớng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm.

*. Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
*Nh​ược điểm: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 15

- Khắc phục những tồn tại của tuần 13 để nâng cao hơn nề nếp thi đua trong tuần .

- Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

- Nghiêm túc thực hiện nề nếp của trư​ờng lớp đề ra . Thực hiện truy bài có hiệu quả hơn. Đẩy mạnh nề nếp tự quản.

- Thực hiện vệ sinh cá nhân, ăn mặc phù hợp với thời tiết mùa đông, giữ vệ sinh môi trư​ờng xung quanh sạch sẽ, bảo vệ cây xanh, bảo vệ của công.

- Đoàn kết bạn bè, cùng giúp nhau học tập và rèn luyện.

- Chú ý đảm bảo an toàn trên đ​ường đi học.

Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm: “Em yêu chú bộ đội”
- Nội dung: Thi đua học tập chăm ngoan, làm nhiều việc tốt mừng ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12.

- Trưởng ban Văn nghệ điều hành:

+ Tổ chức các tổ, nhóm cùng tìm hiểu về ngày 22/12.

+ Trao đổi cùng sưu tầm về chủ đề ngày 22/12 (vẽ tranh, thơ ca, câu chuyện,...)
Phần 2. BH và những bài học về đạo đức, lối sống 
Bài 4:  Thư Bác Hồ gửi Bác sĩ Vũ Đình Tụng

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1: 
- GV đọc câu chuyện “ Thư Bác Hồ gửi Bác sĩ Vũ Đình Tụng ” 

+ Gia đình BS Vũ Đình Tụng đã phải chịu đựng những nỗi đau gì trong chiến tranh?

+ Trong thư Bác đã dùng hình ảnh so sánh gì khi nói về nỗi đau của Người khi mất đi một tanh niên VN yêu nước?

+ Trong bức thư Bác Hồ đã động viên BS Tụng như thế nào?

+Lá thư Bác Hồ gửi BS Vũ Đình Tụng cho em suy nghĩ gì về tình cảm của Bác đối với những người đã hi sinh vì Tổ quốc?

2.Hoạt động 2:  GV cho HS thảo luận theo nhóm 4

+ Để có hòa bình, tư do hôm nay, nhân dân ta phải đánh đổi bằng nhiều sự hy sinh, mất mát. Trước sự hi sinh đó, chúng ta phải làm gì?

+ Kể về một tấm gươngđã hi sinh vì Tổ quốc mà em biết?

3.Hoạt động 3: Thực hành, ứng dụng

+. Kể những việc em nên làm để thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã mang lại hòa bình, tự do cho đất nước chúng ta.

Nội dung

Việc em nên làm

+ Viết vào giấy những điều các em đang được hưởng trong cuộc sống tự do, hòa bình ngày hôm nay và những điều xảy ra trong chiến tranh?

Hòa bình, tự do

Chiến tranh

+ Trò chơi ô chữ: GVhướng dẫn  HS sinh chơi trên mẫu ô chữ kẻ trên bảng phụ theo đội 4 người- GV tuyên dương 

4. HĐ vận dụng: 

 Để thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã mang lại hòa bình, tự do cho đất nước chúng ta, em phải làm gì?

Nhận xét tiết học
	-HS lắng nghe

- HS trả lời cá nhân

-Hoạt động nhóm 4

- HS thảo luận theo nhóm- Đại diện nhóm trình bày

-Các nhóm khác bổ sung

- HS tự nguyện trả lời

· Các bạn sửa sai, bổ sung

· HS làm bài cá nhân  trên giấy nháp

-Hoạt động nhóm

- HS thảo luận nhóm 2-TLCH

- Nhận xét

- HS làm bài trên bảng nhóm

- Đại diện nhóm trình bày

- Các bạn bổ sung

· HS tham gia chơi

· HS trả lời
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